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QUAN D!EM DO THÁI 
TÈ CÁC TÍN Hũu TÔN G!ÁO KHÁC

Ruth Langer*

c ) on nguòi ý thúc về căn tính chinh mình bằng 
'một nhận thúc tiêu cục: coi "mình'' "không 

phái ìà nguòi khác"; và nhận thúc đó mò ra tù thòi tho ấu 
-  khi hiểu rằng cha mẹ mình có một cuộc sống độc !ập — 
rồi nói rộng cho tói việc xác định nhũng dặc nét hoặc biên

Ruth Langer, tác giá bài viết, đá !ấy bằng tiến sì (Ph.D.) ò truíòng Jewìsh 
ìnstìtute of Retígion cùa đạì học Do Thát Hebrew Union Go!!ege, tạì Gìn- 
cìnnatì, Hoa Kỳ, nám 1994 (tại đây nám 1986, bà đã nhậm chúc rabbinít). 
Bà hiện !à giáo trọ tá về các môn học Do Thái (Jewìsh Studies) của 
phân khoa thán học, Đại học Boston. Tạì đại học này, bá còn gìú* vai phụ 
tá giám đóc Trung tâm nghiên cùu Kitô-Do Thái (Genter for Ghristian- 
Jewìsh Learning). Bà !à tác giá cuốn To !4̂ orsh/p GodProper/y; Tens/ons 6e- 

L/turg/co/ Gustom ond Ho/okhoh /n Tudo/sm (Hebrevv Union Go!!ege, 
1998), và nhiều bài viết khác, nhbf: "Ear!y Medìeva! Ge!ebratìons of Torah 
ìn the Synagogue: A Study of the Rìtuaìs of the Seder Rav Amram Gaon 
and Massekhet Soíerim,'' Ken/shfo 2 (2002). Gùng vôi Steven Ptne, bà xuất 
bán cuốn t./turgy ondtheí./feoft/ieSynogogue, bao gồm bài nghiên cúu: 
"Sinaì, Zìon and God ìn the Synagogue: Ge!ebratìng Torah ín A$hkenaz" 
(Duke Unìversity, 2004). Bài viết đáng trong tạp chí Theo/og/co/Stud/es 
64 (2003) 255-277. Tác giả muốn phác trình một dạng quan điểm trong 
Do Thái giáo.
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giói trong cộng đồng để đặt một số nguròi này ỏ "trong" 
và một sé nguòi khác ỏ "ngoài." Tất cá chúng ta đều sống 
trong nhũng đuòng tròn trùng khóp cùa các biên giói cộng 
đồng kia, đuọc định rõ bải nhũng thục thể nhu gia đình, 
các quan hệ thăn cận về địa du, nghề nghiệp, chủng tộc và 
tôn giáo. Trong khi một số các co cấu xã hội nói trên vẫn 
nằm ngoài vòng -  túc không mang tính chất -  quy cách, 
thì một số khác !ại đuọc xác định bỏi nhimg quy !uật chì 
rõ ai là "tôi," ai là "nguôi" (otAer). Các cộng đồng 
tôn giáo và quốc gia là nhũng cộng đồng mang tính chất 
quy cách nhiều nhất qua việc thiết đật các loại biên giói 
nhu the. Là một cộng đồng quốc gia/chủng tộc tù nguyên 
khỏi, Do Thái giáo dụa theo truyền thống để xủ sụ theo 
các cách phân biệt nhu the của các co chế túc là
theo pháp chế rabbinít. Cách định nghĩa kiểu về
"cái tôi" (.yc^chính mình) làm nên co sỏ cho nhũng cách 
biểu đạt có tính cách thần học hon của ý niệm ấy.^

Lối phán b ìệ tg ìù a  nhùng cách thúc mang tính chất thán
học han, !à !ốì biểu đạt theo kiểu chồng chéo, chú không nói !én hán 
môt sụ phán tách hoàn toàn gìũra giáo !uật và đoàn thể giáo hội chính 
thúc phát biểu một mạt !à qua quyền bính tông truyền và mạt khác !à 
qua công trình nghiên cùu cúa các nhà thần học. Thuòng thì nhùng 
khăng định chính thúc cùa Giáo hội trục tiếp bàn đến các chù đé thán 
học, theo cách trộn !ân các cách thúrc suy nghi ấy; trong khi đó, hiếm 
mà có tuyên bố chính thúc nào cũa pháp chế rabbinít !àm nhu thế. Tuy 
nhiên, cũng chính các rabbì ấy trong khi nói hoác viết theo nhùng cách 
thUc khác nhau (kém về mạt uy thế), có thể tò ra bận tám nhìéu đến 
thần học. Lối định nghĩa ha!akhít/thần học ấy cũng gây ra tình trạng 
cáng thẳng không ít đói vói cách dùng hiện nay cùa tù "cán tính" (/den- 
f/íy) trong !ánh vỤc xá hội học. Các nhà xá hội học bát đầu cuộc nghiên 
cUu vôi việc tụ nhận thUc và tụ xác định tU phía cá nhán, dụa trên kình 
nghiệm, nhUng kỳ niệm và nhUng mạng !UÓ! xá hộì của đuong sụ, bất
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Bài viết xin đuọc ghi !ại một công trình khảo sát so 

bộ về các cách định nghĩa 'tôi' và 'nguòi' theo kiểu Auí/uí- 
AA/C trong truyền thống Do Thái, và về nhũng gì chúng 

kéo theo trong tãnh vục thần học. Tác già bài viết cũng 

đã tìm hiểu về một vài nỗ lục nhằm thay đổi cách hiểu 

cùa chúng hầu úng đáp vói các thách đố do thế giói ngày 

nay đặt ra cho nhũng quan niệm truyền thống; và trong 

cuộc bàn luận này, xin đuọc đối chiếu cách hiểu cùa Do 

Thái giáo vói lập truòng Công giáo đuọc giói thiệu qua 

các văn kiện mà hộl nghị chuyên đề này đang chú tâm 

tìm hiểu. Tuy nhiên, điều thiết bách cần phải có là tạo 

cho đuọc một cuộc nghiên cúu học thuật chuyên sâu và 

nghiêm túc về ván đề; có thế, mói rút ra đuọc câu trà lòi 
bao hàm toàn diện hcm. Dù, nhũng năm gần đây, đã có 

một số sách và nhiều bàl viết ra mắt công chúng, nhung 

chua có một ai đã thật sụ tầm cúu về toàn bộ các pháp 

định (theo pháp chế rabbinít) thòi trung cổ cho
phép hoặc giói hạn nhũng quan hệ tuong tác vói thế giói 
Kitô và Hồi giáo, đặc biệt là luu ý đến việc tìm hiểu các 

lập truòng thần học co  bán cùa họ.^ Việc làm buóc đầu

kể nhũng thú đó tà gì. Cán tính ha!akhít/thần học diễn tá một !ý tdòng 
thdòng đi ngdạc VÓ! hdông dẫn chùng cùa các nhà xá hội học. về một 
số tác phẩm xá hộì học, có thể xem Laurence J. Sitberstein, ''Mapping, 
Not Tracìng: Openìng Retìection/' trong /dentit/es, ed.
Laurence J. Sìtbersteìn (New York: New York Unìversity, 2000) 1-18. 
Davìd Novak mà tôì (tác gìá bài viết) sè có dịp trong dân nhiều trong các 
trang viết sau đáy, đá xuất bán nhìéu nhát về các giói !uật dòng gióng 
Nôê và các quy đính cho phép khác. Có nhùng tác giá khác nho Davìd 
Rosen, vóì bài viết 'Uudaìsm and Chrìstianìty—Yesterday and Today" 
[Hebrevv] sẽ ra mắt trong Dekv, đá tìm tòi các nguồn !ìệu về các truyền
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Cần thiết này hiện đurạc các nguài dấn thân nghiên cúu về 

nhũng mối quan hệ Do Thái-Kitô nhận !à bách thiết: việc 

kiến tạo một nền thần học Do Thái về tín hũu các tôn giáo 

khác khá dĩ úng đáp thích đáng đà cách mạng thần học 

trong cách hiểu của Kitô giáo về Do Thái giáo, do Giáo 

hội Công giáo dẫn dầu."

AI LÀ NGLfÙI DO THÁI ?

Ò múc độ co bán nhất, định nghĩa về 'nguòi Do Thái' 
mang tính cách không phải !à tôn giáo mà cũng chẳng 

phái ìà thần học, nhung !à dân tộc.^ Dây !à diểm chủ chốt

thống có thể tàm nền táng cho một mẫu thần học th Jc  chúng Do Thái 
về Kítô giáo hôm nay. Tuy nhiên, tính trung tht/c !Ịch sù và một múc hiểu 
biết th^c st/về các nguồn !iệu ấy đòi hòi phái đọc chúng trong bối cánh 
đầy đù cúa nhũrng cố gáng mà các rabbi đá đua ra để cố hiểu cách ùng 
dụng vào trong hoàn cánh cũa họ, nhUng hạn chế cùa sách Tatmud 
!ién quan đến việc thò ngău tuọng. Cũng cần kể đến tình trạng cáng 
thẳng văn thấy cho đến báy gtò trong các tuong quan Do Tháí-Kìtô giáo. 
Tuong quan gìUa Do Thái giáo và các tôn giáo Ghâu Á !à chuyện hiếm 
trong tỊch sù.
Dabru Emet: một tuyên bố tu phía Do Thái do Nhóm học giá Do Thái -  

đuọc ìnstitute for (hristian and Jewish Studìes ò Battimore, Hoa Kỳ, báo 
trỌ -  đUa ra hồi tháng 9 nám 2000, về nguòi kítô và Kitô giáo, kèm váí 
cuốn sách Chr/st/on/ty/n Terms, do Tikva Prymer-Kensky xuất bán 
(Oxíord: Westview, 2000); đó !à cố gắng đầu tiên trong nỗ !ục nhận thUc 
theo chiều huóng nhu thế.
TU "Do Thái' bát nguồn tu cách tiếng Hy-La dùng để chi về nguòí 
dân sóng trong miền Gìuđéa, vùng đất cùa ítraen, bộ tộc Juđa, vuong 
quốc mìển nam còn sống sót. DU tU đó có nguồn góc Hipri chính thống 
-  !à yehuU/, có nghĩa !à -  thì không bao gìò nó !à tU ngUÒ! Do
Thái Ua dùng để chì vế mình trong tiếng cùa họ !à tiếng Hybá và Aram. 
Theo cách dùng trong Kinh Thánh, dán họ thuòng đuọc gọi -  theo cá
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để nám đnọc nhũng cách truyền thống Do Thái hiểu về 

Tôi' và 'nguòi.' Joseph Dan biện !uận hết súc thuyết phục 

rằng chính nhũng khái niệm về tôn giáo và thần học đuọc 

hiểu theo cách khoa báng nhu thấy ngày nay, là nhũng 

khái niệm bắt nguồn tù nhũng cố gắng thích nghi cùa 

Kìtô giáo so thòi vói văn hóa La-Hy, và kết quá là việc 

phân biệt rò ràng giũa giáo hội và nhà nuóc, giũa thần 

học và triết học. Khác hẳn, Do Thái giáo (và Hồì giáo) 
không có lối phân biệt khái n l ^  nhu thế giũa các phạm 

vi thế tục (tục) và tôn giáo (thiêng). Đối vói các nền văn 

hóa này, theo lý tuỏng, mọi sụ -  kể cả nhũng sinh hoạt 

the tục nhất -  đều thông dụ vào tính chát thánh thiêng. Do 

đó, không có gì nam ngoài lãnh vục tôn giáo cá; luật do 

Thiên Chúa truyền ban tuyệt dối điều phoi mọi khía cạnh 

cuộc sống, tù cái riêng tu noi tổ ấm gia đình cho đến sinh 

hoạt giũa công truòng chọ búa, việc cầm quyền, các vấn 

đề phụng tụ. Nhu thế, cách nguòi Do Thái hiểu về nguòi

nhân hay tập thể -  tà ítraen. hoặc tà con dân hay dân ítraen,
hoác Tuy nhiên, thông thuòng trong Anh ngũf,

đatỵc dùng để chì về dán Kình Thánh Hipri, còn thì chì 
vé dán Do Thái trong hai thiên kỳ vùa qua. Td Heò̂ reiy (Hipri) -  dùng thay 
cho (Do Thái giáo), nha !à tù trùu taọng chi về tôn giáo cùa
dán tộc này -  xuất hiện đáu tiên gìũra ngdòi Hipri giói triết học thòi trung 
cổ, và ngay cá vào thòi đó cũng đaọc dùng một cách chung hon để chì 
vé hết mọi khía cạnh cũa nền ván hóa Do Thái. Nén !Ou ý !à chỉ trong 
thòi đó, ngoòi Hirpì mái tìm cách dùng đến một tù* ngíjf để nói về khái 
niệm tôn giáo, báng cách úng dụng cho thích họp vóì ý nghĩa cùa dot 
(= !uật) vào thòi cuối Kinh Thánh (nho thấy xuất hiện trong các sách írte, 
ítra, và Đon/en). Việc phân biệt gìGra Tôn giáo Do Thái hay Do Thái giáo 
và các khía cạnh khác cúa nền ván hóa tà một sản phẩm cùa tân đại và 
thục trạng hội nhập cùa ngaòi Do Thái vào trong các xá hội Tây phoong.
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không - Do Thái đnọc xây d ^ g  tà ý niệm về 'tôi' nhn 

!à một thành viên thuộc cộng đoàn dân thánh khác biệt 

vói thế giói bên ngoài !à thế giói song theo một !iên hệ 

khác (hoặc không có) trong tuông quan vói Thiên Chúa.^ 

Chủ huóng tân đại đua ra thách đố cho nhiều
khía cạnh trong căn tính truyền thống này, nhung không 

thể hiểu thách đo ấy nếu không hiểu các tiền bối của nó.

Cá giói học giá ngày nay cũng hầu nhu nhất trí nhận 

rằng tụ thể, Do Thái giáo không phái !à tôn giáo của hoặc 

duọc chúa đụng trong cuốn Kinh Thánh cho bằng !à tôn 

giáo kín múc súc sống tù 24 cuốn sách Kinh Tháíìh Hípri, 
cách riêng !à tù 5 cuốn sách đầu gọi !à ybruA (Sách Luật, 

Ngũ Thu), hiểu theo cách giải thích mà các truyền thống 
dụa vào "Sách Luật Truyền Khẩu" của các rabbi (tôn su 

Do Thái) đua ra. Sách Luật Truyền Khẩu !à một tiến trình 

dang !ìên tục tiếp diễn của việc giải thích và áp dụng nội 
dung chất chúa trong bán viết đuọc tiếp nhận -  vói vô 

số nhũng ý nghĩa có thể nhận ra đuọc -  để thánh hóa 

mọi khía cạnh cùa đòi sống.^ Nhu thế, các ý niệm kinh 
thánh mang tính cách huóng dẫn dinh hình (/ôr/Mí/r/vc),

Joseph Dan, Or? Sívnct/íy; ond /n ond
Of/ierRe// /̂on  ̂[Heòre^v] (Jerusa!em: Magnes, 1997), cách riêng !à chLíOng 
!, ''Sanctìty and Sanctihcation: Betvveen Judaism and (hrìstianìty."
(ác truyền thống Tbrryh Khẩu truyền không còn ch? tà truyền miệng, 
nhung đá đuục soạn thành tuật (có !ẽ đáu tiên tà bằng nhùng ván bán 
khẩu truyền đuọc học thuộc tòng) và đuọc viết ra tàm thành các sách 
M/shnuh và cũng nhu các bộ At/drush/m. Tuy nhìén, toại Toruh
Khẩu truyền vẫn còn bò ngỏ đạc biệt tà cho nhùng cách giải thích và 
quyết đính mói dụa trên các công trình hình thành kía.
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chú không phái luôn luôn mang tính cách trục tiếp quy 

phạm Vì vậy, đúng nhất là phái hiểu Do Thái

giáo nhu là một trong hai câu trả lòi thỏa đáng cho sụ 

việc Đen thò Giêrusalem bị đế quốc Rôma phá hủy năm 

70 công nguyên (câu trà lòi thú hai là Kìtô giáo) hon là 

một tôn giáo kinh thánh ỏ vào thòi truóc biến cố ấy. Do 

đó, trong khi cuốn Kinh Thánh cho thấy một cách hiểu về 

căn tính Do Thái trong tu thế đối diện vóì thế giói luong 

dân bên ngoài, thì điều này chì mang một tầm quan trọng 

kém hon nhiều trong cuộc bàn luận chúng ta đang tiến 

hành, so vói nhũng cách giải thích văn bán kình thánh do 

các giáo sĩ Do Thái đua ra cộng vói nhũng pháp định đi 

kèm theo: tất cá đều đuọc ghi lại truóc tiên là trong sách 

và sách yb/wMJ, và đã thục sụ trỏ thành quy 
phạm cho nhũng thế hệ Do Thái về sáu. Tù nhũng thế kỷ 

cuối thiên niên thú nhất công nguyên, sách và các

bản viết dụa theo sách này đã mang đuọc tính chát quyết 
định mạnh mẽ đái vói nhimg quan hệ tuong tác mà nguòi 

Do Thái hiện nay có vói thế giói không - Do Thái hon cả 

chính sách Kinh Thánh nhu thấy trong thòi truóc. Thế 

nên, cuộc bàn luận đang tiến hành đây sẽ chl quy dẫn về 

vói gian đoạn kinh thánh một cách gián tiếp.

Vào hồi Do Thái giáo rabbinít thịnh hành, trong thòi 
kỳ Đồn Thò Thú hai, bát cú ai sinh ra tù một nguòi mẹ 

Do Thái thì đuong nhiên đuqc cầm là nguôi Do Thái.^

M .!. Gruber, "Matrììinea! Determination of Jewìshne$s: Bibtica! and Near 
Eastern Roots/' trong Go/den /n B/b//íro/,

ú/id Neor Eostern /.01^ and A/terature (Jacob Miìgrom
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Tuy nhiên, trong khi quan hệ mẫu hệ xác định tu cách 

thành viên trong quốc gia, thì thân thế hoặc dja vị xã hội 

của nguòi cha !ại xác định dạng ìoạì cùa tu cách thành 

viên. Bao lâu nguòi cha là nguòi Do Thái và kết hôn họp 

lệ thì các con của ông ta đuọc thùa huỏng dịa vị theo nghi 

lễ trong Đền thò nhu là: tu tế (kohen), lèvì, hoặc nguôi 

Do Thái.^ Một số nhũng yếu tố làm nên thân thế đó vẫn 

đuọc coi là trọng yếu ngay cà trong thài nay, nghĩa là rất 
lâu sau biến cố Đền thò bị phá hủy. Nhu thế, trong khi 
cả hai quan hệ mẫu hệ lẫn phụ hệ đều đóng giũ nhũng 

vai trò đáng luu ý trong việc kiến tạo xã hội Do Thái, thì 
quan hệ mẫu hệ đuọc coi là căn bán hon. Do vậy, hễ mẹ 

là nguôi Do Thái, thì, theo định nghĩa, con là nguòì Do 

Thái, một công dân của 'Am Yisrdel, công dân ítraen, và

Festschrift), do Davìd p. VVrìght Davìd Noe! Preedman, và Avi Hurvitz 
xuất bán (VVinona Lake, !nd.: Eìsenbrauns, 1995) 437-43. Tù thòi đầu, các 
truyền thống kình thánh đá nhận cách tính hậu duệ theo phụ hệ. 
Truyền thống rabbínít, To/mud (-tiên quan đến hôn nhân)
Baby!on 69a, chúa đọng nhùng phán biệt nhiều hon nùa trong các 
tầng !óp ấy, dành cho các toại khác nhau cúa tình trạng 'không đù to 
cách' thông dọ trọn vẹn, thoòng !à vì các troòng họp hôn nhán không 
đúng phép (trong cộng đoàn Do Thái). Tuy nhiên, dù to cách một cá 
nhân -  to tế hay ngoòt ítraen -  kéo theo nhiều giói hạn, và các giói hạn 
đó có trầm trọng bao nhiêu đi nOa, nho bị trục xuất khỏi cộng đoàn 
vì !à 'con hoang' chãng hạn, thì cá nhán áy ván tà ngoòì Do Thái. (Quả 
thế, trong khi tuật kinh thánh, Đn! 23:3, cấm cho tói 10 thế hệ, không 
cho các ngoùì con hoang tham gìa cộng đoàn, thì đoạn kìa cùa sách 
To/mud cũng tìm cách để xóa bò tình trạng đó đì), (á c  hạng cấp to tế, 
!êvì và ngoòì [traen vẫn còn tón tại trong thế giói Do Thái giáo truyền 
thống, đoọc báo quán trong một danh mục giói hạn vói nhùng đạc 
quyền đạc !ọi hiện hành theo nghi !é, trong niềm hy vọng sống động 
sẽ xáy dọng tại Đền Thò.



Giáo Hội Gông Giáo Vói Gác Tôn Giáo Khác !

!à một thành viên có phần ả  trong giao uóc cùa ítraen vói 
Thiên Chúa.'°

0  múc độ căn bán nhất, đó !à một curong vị xã hội 

không thể đổi dòi. "Dù có phạm tội, làm lỗi, thi một 

ngrròì Do Thái vẫn !à nguòi Do Thái."" Có vô so nhũng 

cách biểu đạt ngán dài để dụa theo nhũng điểm co bán 

cùa niềm tin và thái độ sống mà xác định thế nào là một 
nguòi Do Thái tốt, nhung rồi bất cú al có đuọc đặc nét 

đạo lý/gla đình/quoc gìa nhu the, thì theo định nghĩa, han

10

n

Thi/C tế cuộc sòng hiện đại tàm cho cách định nghĩa kia càng thêm 
phúc tạp, và trong nhiều thập kỳ đã trò thành đầu mối phát sinh cuộc 
tranh tụng sôí bòng trong thế giôi Do Thái. Gách hiểu kìa coi nhbf đang 
sống trong một thế giói trong đó ngaùì Do Thái sẽ kết hôn vói ngoòi 
Do Thái, trong khi tại Hoa Kỳ ngày nay, hôn nhân hỗn họp tà chuyện 
hết súc thông thoòng. Nám 1982, nhóm rabbìnít trong Phong trào Gái 
cách Movement), Hộì đồng trung LíOng cùa các Rabbi Hoa Kỳ đã
đOa ra nghị quyết xác nhận hậu duệ phụ hệ, và thùa nhận tà ngLfòi Do 
Thái nhùng ngLTòi con sính ra tù hôn nhân hỗn họp và đoọc nuôi nấng 
giáo dục theo đdòng hdóng ''nhùng hành động tích cdc xác định bán 
chất Do Thái" nhu tà việc cắt bi, bur hoác bot m/ìzvo/i. Xin xem "The 
Report of the Gommíttee on Patritineat Descent," Teorbook of the Gen- 
tru/ Gonterence of/Imer/con Robò/S 92 (1982) 67-84. Ành huòng cùa quan 
niệm kìa vẫn còn thấy rõ, bôi vì không một ngUòì con cúa phụ nU Do Thái 
nào bị tù* chối không đuọc nhận tà nguòì Do Thái do sỤ việc không đuọc 
nuôi nấng dạy dỗ theo đuòng huóng Do Thái, trong khi đó, các nguòì 
con có cha tà Do Thái (và mẹ không-Do Thái) thì, ngoài các phong trào 
'cấp tiến' (//bero/) Do Thái giáo ra, không đuọc nhận tà nguòi Do Thái. 
Mmud Sanhedrìn Babyton 44a đá đuọc minh nhiên trung dán tiên 
quan đến các truòng họp bộì giáo, trong nhiều nguồn tiệu thòi trung 
cổ. Trong nhUng thòi phép rùa [kìtô] bị bắt buộc (hoác mạnh mẽ khuyến 
dụ), điều đó đá tùng tà một nguyên tác nội bộ, cá đố! vói việc nguòì Do 
Thái tù bỏ phép rùa và trò về tại (Do Thái giáo), cũng nhu đối vôi cuong 
vị pháp tý xét về các bổn phận gia đình và công ăn việc tàm cùa họ.
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là một nguài Do Thái, xét về mặt pháp lý."'^ Cùng lúc, 

có một số nhũng việc làm mà ò một nhất định nào đó, các 

cộng đoàn dã coi nhu là hành động phán bội trầm trọng đen 

độ nhũng nguòi gây ra sẽ bị khai trù hoậc tuyệt thông 

khỏi cộng đoàn. Hiện nay, ve mặt 

chúc năng hon là một cách chính thúc, một nguòi Do 

Thái có thể trỏ thành không còn là nguòi Do Thái khi cá 

nhân đó tụ ý muốn nhu thế,'^ hoặc khi cá nhân đó chính 

thúc gia nhập một tôn giáo khác. Việc chính thúc tuyên 
xung giáo lý căn bán cùa Hồi giáo, chịu phép rủa trong 

Kitô giáo (ngay cá việc nhìn nhận Đúc Giêsu là Đấng 

Mêsìa cùa nguòi Do Thái, hoặc là Do Thái giáo Thiên 

sai), hoặc việc tích cục tham gia phụng tụ một tôn giáo 

khác: các sụ việc dó đuọc coi là hành dộng làm cho một 
nguòì -  xét về mặt văn hóa xã hội, và, theo một số ý 

kiến, cả về mặt pháp chế rabbinít nũa -  bị đặt ra ngoài

12
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Điều đó cũng tkíùng ti/ nhuf khì đan thuán dùng phép rùa để xác định 
cán tính kìtô. Trong viễn cánh kitô giáo, chói bò phép rùa cũng đạt ra 
vấn đề khó !ý giáì taong tạ. Dù thế, không có một nghi thúc nào để !àm 
cho ngdòi con có cha mẹ !à ngdùi Do Thái thánh một ngdòí Do Thái. 
Việc cát bl một tré trai theo nghi thùc chỉ đánh dấu sạ việc nó gìa nhập 
giao dóc Thiên Chúa thiết !ập vói Abraham. Không cát bi nhu* thế thì cha 
mẹ đda tré và chính nó (tù tuổi thành niên) sẽ roi vào tình trạng tộì !ỗi, 
nhung không !oạí trU đUa trẻ ra khòì cộng đóng (Do Thái). Tuy nhiên, có 
điéu quan trọng cần !uu ý !à theo suy nghĩ ò mUc tôn giáo bình dân, thl 
thục sụ việc cát bì "!àm cho trò thành nguòi Do Thái.''
Đọc thấy trong !Ịch sù có nhiều cáu trá !òì khác nhau cho nhUng ngUÒ! 

'cái đạo' fconvertedj để tránh bị bách hại, bị trịch thu tàì sán, hoậc bị trục 
xuất (đó !à kình nghiệm nguòì Do Thái sóng qua tại Cháu Âu Kitô giáo), 
han !à cho nhUng ngUòì trò !ạì do xác tín. Hiếm khí thấy !oạì 'cài đạo' 
nghĩ !à minh đá đánh mất cuang vị !àm thành viên trọn quyền cũa cộng 
đóng Do Thái.
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dân tộc ítraen.'^ Nói cách khác, không cần phái chấp 

nhận một yếu tố nào trong tín bán cùa Do Thái giáo,'^ 

nhung không đuạc xung nhận nhũng tín khoản chủ yếu 

của các cộng đoàn tôn giáo khác đi nguọc !ại vói giáo 

huấn Do Thái.

Việc kháo xét các điều kiện cần có để đuọc nhìn nhận 

!à nguòi Do Thái qua quyết dinh 'hoán cài' hoặc 'trỏ !ại' 
dặc biệt !uu ý đến diều kiện này !à phải

14
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Điều này kéo theo nhũrng úfng dụng thdc tế !ìên hê đến Luật Trò vé 
(La!A^of/?etum) cũa Quốc gìa ítraen ngày nay. Luật này đám báo cho mọi 
nguòì Do Thái tạ động có đjọc quyền công dán. Ca trắc nghiệm tiếng 
tám nhát !à trLíòng họp cũa Tháy DanìeL một đan sì Dòng Cát mình sinh 
tại Jew Oswa!d Ruteìsen và sóng ò ítraen, nám 1962 đá xin cho đjọc 
quyền công dán (quốc tích) cùa naóc này. Tòa án đã phán quyết rằng 
dù theo pháp chế rabbìníL đL/ong sụ* đá !à nguòì Do Thái, tuy nhiên, Luật 
Trò về cúa quốc gía dân sạ đật cán bán "trên ý thùc !à Do Thái về mạt 
quốc gía-ÌỊch sù và trên ý nghía dân sd thông thaùng cùa tù 'Do Thái' 
đuọc hiểu nhJ các ngLíòì Do Thái thuòng hiểu." Dù quốc gia không thể 
đòi hòi !à phái gia nhập tôn giáo Do Thái bất cù duôi hình thúc nào, 
nhung tại có quyền tù chót trao đạc án tụ động có quyền công dán nhu 
thế cho nhùng aì theo các tôn giáo khác, về cuộc tranh tuận tiên quan 
đến chù đề này và các chủ đề rộng hon ngầm ẩn phía dUóì vấn đề, xin 
xem mục "Apostasy" trong fncyc/opoed/u Judu/cu, bán (D  ROM.
Do Thái giáo không có một bán tuyên tín chình thUc nào. Qua các thế 
kỳ, nhiều bán tuyên bố khác nhau đã đuọc đUa ra; bán đuọc biết đến 
nhiều nhất trong các bán ấy tà bản ghi Muòì Ba Nguyên Tắc cùa Đkíc 
Tin (Th/rteen Pônc/p/es of Fu/ìh) do Moses Maimonìdes viết ra hồì thế 
kỷ xtt, duôí dạng tuyên ngôn ("Tôi tin vói trọn niềm tin vào...) và đuọc 
trình bày theo dạng thi tho để việc tuyên đọc đuọc dễ dàng qua sách 
kinh nguyện hằng ngày theo truyền thống, nhung không không nằm 
trong phần các kính buộc đọc.
Nguùi Do Thái nói tiếng Anh thuòng dùng tù "convers/on" (trò tại) để 
chì về hành động đón nhận nghi thUc nói tên việc trò thành nguòì Do 
Thái, cũng phán nào tuong tụ nhu quá trình quay về vót Thiên (húa bén 
phía Gông giáo. "Quay vế" (tum/ng) ò đây có nghía tà "trò thành" (turn/np
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tuyẹt đối ùng x ả  phù hạp vói nh&ng lý tuảng công đồng. 

Trong thế giái co truyền/^ điều ay kéo theo cà môt quy 

trình học tập để sống nhu một nguôi Do Thái, và quyết 

tâm sống một lối sống theo khuôn mẫu. Nghi thúc Trả 

lại' bát dầu vái viẹc chính thúc kháo xét xem duong sụ 

có quyết tăm sống một cuọc sống theo sách và

nhũng luật điều của sách này hay không. Dù việc kháo 

xét này không trục tiếp đề cạp đến lạp truòng thần học 

cùa đuoTìg sụ, thì cũng khó để chấp nhận việc tuân thủ 

nhũTig đòi buôc của sách TbrúíA mà dồng thài, bằng cách 

này hay cách khác, không chấp nhân chúng phát nguồn 
tù Thiên Chúa. Chuông trình học tập theo huáng 'cấp tiến' 

ít chú trọng dến luật lẹ hên quan dến chế đô ăn kiêng và

17

/nfo) một thành viên của dán tộc ítraen. Tù Hiprì gọi !à có gốc kình 
thánh !à tùger, sẽ bàn đến duói đáy trong ghì chú 27.
''Ghính thống" (orthodox), "báo thù" (conservot/ve), "cải cách" (reform), 
v.v... !à nhùng cách gọi chi mói xuất hiện hồi gìũfa thế kỳ X!X. Trong 
khi, đến một mdc độ nào đó, nhùng nhóm không chính thống thục sụ 
có đuọc cán tính về co cấu qua các tổ chdc rabbìnít và cộng đoàn cũng 
nho các troùng đào tạo (sem/nor/es) cùa họ, thì phía Ghính thống !ạì bao 
gồm nhiều yếu tố khác nhau và không có nhOng tổ chOc trung oong. 
Đói vói chù đề bàn tháo trong bà) viết này, chung chung mà nóì thì hOu 
ích hon !à nên coi các phần cuối trong chuỗi các dạng Do Thái giáo hiện 
đạì nho !à "truyền thóng," tOc muốn nhắc đến các nhóm cám mình nho 
!à hoàn toàn nằm trong dòng !ién tục C)ja 2000 nám !Ịch sù Do Thái giáo 
rabbinít, và nho !à "cấp tiến," tOc muốn ch) về các nhóm không chấp 
nhận một phần hay hoàn toàn, hệ thống quyền bính kìa. Nho thế, Do 
Thái giáo Gái cách và Táì thiết (ReconstrucOo/1/st), cũng nho nhiều thành 
phán khác trong thế giói Báo thũ cũng có thể đoọc coì nho !à "cấp tiến" 
(và nhũrng nhóm mói nhO: Do Thái giáo Ganh tán [ReneLvo/], Thòi mó) 

Nhân bán [í^umon/st/c]) trong khi phẩn còn !ạì C)ja Phong Trào 
Bảo thủ (Do Thái giáo Ghính thống cỌc đoan và /-/í7s/d/c) thì có thể gọi !à 
"truyền thống."
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việc tuân thù ngày sabát, nhung nguạc lại, dồn lục nhiều 

hon vào việc tạo cho có kiến thúc tổng quát về Do Thái 

giáo, kể cá thần học và lịch sủ. Nhu thế, dù thiếu sót 

trong việc sống cuộc sống của một nguòi Do Thái "tốt" 

không làm thay dổi cuoDg vị pháp lý một nguòi Do Thái 

tù bình sinh, thì việc gia nhập cộng đồng Do Thái dòi hỏi 

phái tuyên xung các khái niệm thần học co bản (cùa Do 

Thái giáo).'^ Sau cuộc khảo xét cùa tòa rabbinít, thú tục 

'trỏ lại' kéo theo nghi thúc cát bì (cho nam giói -  và đây 

là phần quyết định của việc "làm cho thành nguôi Do 

Thái'), nghi thúc dìm mình vào trong nuóc (/W/Tvc/!), và 

chọn một tên gọi Hipri nói lên căn tính Do Thái.'^ Khác 

vói truòng họp nguòi sinh ra tù cha hoặc mẹ ruột là Do 

Thái, thì duọc nhận là Do Thái, con của cha mẹ mình; còn 
đối vói nguòi 'trỏ lại', thì qua tên gọi đã chọn, đuọc coi là

18

19

Việc trò !ạì của một con trè không mang tính cách bắt buộc cho đến !úc 
nó đến tuổi thành niên theo !uật tôn giáo. Tuy nhiên, một khi !ên tuổi 
13, các trẻ nam (hoặc tuổi 12 đối vôi tré nũf, cho dù các cộng đoàn cấp 
tiến ngày nay cũng vẫn mùng òat m/ìzvoÁi ò tuổi 13 cho các trè nũf) tò ra 
cho thấy mình thuộc về cộng đoàn Do Thái, thì điều đó đdọc hiểu nhd 
!à việc xác nhận quyết định cùa cha mẹ.
Sách Vevomot Baby!on, 46a-b. Để có một cáì nhln tổng !dọc về

các khoán !uật tiên quan đến việc trò !ại, xìn xem mục trong
Bách Khoa Tù Điển Do Thái (Tncyc/opaed/o Judaico: bán (D  ROM hoác 
bán ìn). Nghi thúc m/kveh đạc biệt này trò tàm cho nghĩ đến phép rùa 
Kitô giáo, (hù đích của việc dìm xuống noôc trong nghi thúc m/kveh thòi 
Đền Thò thúf hai !à để tẩy sạch các toại do bẩn theo nghi tễ, bÒi vói các 
do bân này thì không đoọc phép tham dọ các nghi !ễ trong Đền Thò. 
Tục !ệ thịnh hành (về do bẩn) còn tính cả thòi gian tiếp theo sau gian 
đoạn có kình (đối vói nù gìóì) và sau khi xuất tinh (đói vói nam giói). 
Và nhu thế, nuóc cùa m/kveh có một tác dụng biến đổi, nhung phần 
tôn đuọc dùng vào trong các tánh vục thông thuòng của cuộc sống.
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con cùa Abraham cha chúng ta, và cùa Sara mẹ chúng ta, 
túc !à cha mẹ cùa quốc gia dâ:i tộc;^° và ìúc dó, trỏ thành 

phần tù của dân ítraen, qua dạng làm con nuôì/nghĩa tủ 

(đíí/ọpt/o^) hoậc qua dạng nhập tịch

Đuọc biết rằng trong thài cuối cổ đại truóc hoàng dế 
Conxtăntinô và cá trong thòi sau, Do Thái giáo có một 
súc thu hút đặc biệt dối vái rất nhiều nguòi trong thế giói 
La-Hy. Tuy nhiên, lúc đó, số luoTìg dân thục sụ chịu cắt 
bì và nhận lề luật giũ ngày sabát thì ít hon nhũng nguòi 
đuọc thu hút bỏi Do Thái giáo. Không 'trỏ lại' thục sụ, 
các luong dân ấy vẫn ỏ ngoài Do Thái giáo. Có phái trong 
giai đoạn ấy, Do Thái giáo đã thục sụ sống năng động 
truyền giáo? Có thể là thế, bỏì lẽ thỊ kiến các ngôn sú bao 
hàm cá nhũng giấc mo cho thấy mọi dân nuóc đến phụng 
thò Thiên Chúa.^' Mặt khác, sách (khoáng 200
CN) có ghì lại không phái là nhũng bàn luận trục tiếp về 
việc gia nhập hoặc trỏ lại Do Thái giáo, nhung gọi cho 
thấy đó không phải là mối quan tâm chù yếu.^- Vói việc

20
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Tên Do Thái gồm tén gọi (g/ven ní7/ne) và tiếp tiền !á nhóm tù xác định 
"con trai hoác con gái của/' rồi cuối cùng !à tên cha mẹ. Dù có phổ biến 
ò các noi và ò nhùng thòi khác nhau trong thế giói Do Thái, thì các tên 
họ cũng nằm ngoài hệ thống vùa nói.
Để biết về các cuộc bàn !uận troóc kia, xin xem Wo!f Liebeschuetz, "The 
tntìuence of Judai$m Among Non-Jews in the tmperia! Period," 
of/ew/3h 52 (2001) 235-52.
Khác vói To/mud Babyton, bòi sách này trỌc tiếp đật vấn để trong Te- 

vomot 46a tt. và các đoạn song song. Tuy nhiên, xin !ou ý !à biến cố 
"vòng đòi" (//7e cyc/e) duy nhất đoọc sách /ì/!/shnoh !ìên tục chú ý đến 
!à hôn nhân và ty dị, trong tùng chì tiết, phẩn tón tà vì nó tiên hệ đến 
nhùng vấn đề dính tíu tói thán thế cá nhán và tài chánh, (ác nghi thúíc 
tiên quan đến sinh đẻ chào đòi chỉ đoọc chú ý tói ò trong sách To/mud
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Kitô giáo hóa đế quốc Rôma (và cà sau này, vói quyền cai 
trị cùa Hồi giáo), chiêu mộ nhằm kết nạp vào Do Thái giáo 
là việc làm hết súc nguy hiểm. Các văn bán rabbinít thòi 
so kỳ dạy là phải can ngăn nhũng nguòi có thể trỏ lại Do 
Thái giáo, và chỉ nhận nhũng úng viên tỏ ra chân thành 
qua thái độ kiên trì. Các văn bán ghi rằng:

Không nên nhận ngay một nguòl muốn trỏ lại; tét 
hon nên hòi nguòi áy: "Tạì sao bạn muốn trỏ lại? Bạn 

không thấy rằng dân nuóc này nhò bé và bị trùng phạt hon 

các dân nuóc khác, và rằng nhiều tai uong cùng hành hạ 

dang dồn dập đo xuống trên dân tộc này, họ đang chôn 

cất con cái, cháu chát họ, họ đang bị giết chết vì họ làm 

nghi thóc cát bì, dìm vào nuóc và tiến hành các điều khác 

theo luật dạy, và họ không thể sống lối sống mình cách 

công khai nhu các dân nuóc khác?" Nếu nguòi áy trá lòi: 
[The thì], "Tôi không xúng đáng đặt cổ tôi vào cùm ách 

[giói luật] cùa Đang Duy Nhất, Đấng đã Lên tiếng nói và 

dã Tạo dụng Vũ trụ, thì xin chúc tụng Ngài," thì lập túc, 

nguôi ấy đuọc nhận; nếu không thì để nguòi ấy tiếp tục đi 

con duòng cùa mình.-^

và cũng chì một cách bên !ề mà thôi. Bor m/tzví7h !à một dạng khai triển 
cùa thòi trung cổ. Sụí chết đLfọíc bàn tói rõ, nhLfng chì rái rác qua nhũng 
phần viết về các chũ đề khác. Do đó, !uận chúng thình !ạng không thể 
đbíọc kể !à có gìá.

Ger/m 1:1; song song vóì truyền thống hiền giá rabbìnít 
(tanno/m) -  túfc truyền thống ẩn danh đoọc coi !à vào thòi hai thế kỷ 
đầu công nguyên -  đọc thấy trong Vevomot Baby!on 47a, phán
nào kém sinh động.

23
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Nói cách khác, nh&ng ngaài trả !ại đrrạc nồng hậu 
tiếp đón, nhung chì khi họ thật sụ uác muốn và hiểu 
rõ cùng chấp nhận nhũng gì mà quyết định của họ kéo 

theo.

Là vấn đề còn trong vòng tranh luận việc tìm xem qua 
các thòi dại, nguòi Do Thái dã chù động đến múc độ nào 
trong nỗ lục tìm kiếm và kết nạp các nguòi trỏ lại. Các 
nguồn liệu Do Thái cho thấy một phần nào rằng các thầy 
rabbi dạy cho biết là Thiên Chúa muốn thế giói trỏ thành 
Do Thái, và tìm kiếm nguôi trỏ lại là thục thì ý Thiên 
Chúa. Tuy nhiên, vô so nhũng nguồn liệu Do Thái, luong 
dân và Kitô giáo thòi cuối cổ đại gọi cho thấy rằng dôi 
khi, có nhũng nhóm luong dân đáng kể đã trỏ thành Do 
Thái, cho dù không phái bao giò cũng do sụ che chỏ/báo 
hộ cùa các thầy rabbi.-" Khi Kitô giáo và sau đó Hồi giáo 
có thế mạnh, thì việc nhận các nguùi trỏ lại Do Thái giáo 
trỏ thành ngày càng nguy hiểm. Cá ngày nay, Do Thái 
giáo cổ truyền cũng cúng ran thiên về phía không-truyền 
giáo, và hầu nhu hoàn toàn cuông lại việc thâu nhận nhũng 
nguòi trò lại, kể cá nhũng nguòi tò ra quyết tâm nhất, coi 
viễn cảnh cà thế giói tiến đến chỗ phụng sụ Thiên Chúa là

24 Để có nhiều tu* !ìệu han về điểm náy hồi thế kỳ V, xin xem Louis H. Fe!d- 
man, and Genf/7e /n t/ie /4nâenf kMor/d; and /nteracdon  ̂^om
/^/exandertoJajdn/an (Prìnceton: Princeton Unìversity, 1993) các chaang 
9-11. Tác gìá mạnh mè đUa ra !uận chdng nói rằng thạc sạ trong thòi 
gian đó, ngdòì Do Thái háng hái !ôi kéo ngdòi khác theo tôn giáo mình 
(prose/ydz/ng). Tuy nhiên, tác gìá đá không phân biệt cho rõ gìùa các 
dạng ván hóa rabbinít và không-rabbìnít, và giùa các vùng địa da khác 
nhau trong đó các thạc trạng xã hội có thể khác nhau.
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thục tại sẽ đến vào thòi thiên sai.^  ̂Phần lón !à để úrng đáp 
vói cuộc song giũa một xã hội mà các hàng rào ngăn chăn 
hôn nhân khác đạo dã bị xóa bô, nên trong nhũng thập 
kỷ gần đây, các phái cấp tiến thuộc Do Thái giáo Hoa 
Kỳ dã bắt đầu săn tìm nguài trả !ại một cách năng no, 
giũa nhóm các nguôi có quan hệ hôn nhân hoặc kết hôn 
vói nguùi Do Thái.^^ Hầu nhu mọi dạng truyền thống đều 
nhan mạnh điểm này !à một khi đã trỏ !ại thích đáng, thì

25
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Trong thòi rabbì Atexander Schìndter !ánh đạo, phong trào Cái cách Hoa 
Kỳ đã phần nào thay đổi tập trdòng đốì vóì quan điểm này. Tổ chùc L/n/on 
oMmer/con Outreoch Comm/35/o/i đã bát đầu đda
ra cáu gíảì đáp cho nhũrng thách đố do hôn nhán hỗn họp dấy tên, vóì 
việc tìm cách động viên nhùng ngddi kết hôn vói ngUÙ! Do Thái trò tạì [Do 
Thái giáo]. Điều đó đá mò rộng và biến việc nồng hậu tiếp nhận các cuộc 
trò tại thành một thái độ chung. Xin xem các trang mạng cũa họ: http:// 
uahc.org/outreach. Dù có tò ra không mấy quá quyết đố! vói ván đề, thì 
các phong trào khác cũng đi đến chỗ vuí vè tiếp nhận các ngdòì trò tạí 
nhd tà thành viên [cộng đoàn], chù không nhu các năm truôc.
(ó  tẽ đó tà đà phát triển tụ nhiên cùa tói gìái thích về tình trạng nguòì 

Do Thái sống phát tán (d/usporo) mà phái Do Thái giáo cấp tiến hồì 
thế kỳ xtx đã đUa ra, cho rằng nếu Thiên Chúa đá phần tán ítraen ra 
trong khắp thế giói thì chính tà để dân này có co hội ''mang tòi Thiên 
Chúa đến tận mọì noí trên trái đất," néu cao một mảu guong có khá 
năng đUa dẫn tôi múfc thành toàn cùa các uôc mo thiên saì mà [traen 
hằng ấp ù về một xá hội (toài nguòi) đạt tói múfc hoàn thiện. Dạng thán 
học này phát triển theo hai mạt: một mạt chủ truong gạt bò cách hiểu 
truyền thóng về tình trạng phát tán cùa dán Do Thái, coi đó tà tình 
trạng tuu đày, tà hình phạt, và mạt khác thì ra súc tìm hiểu vai trò của 
Do Thái giáo quan niệm nhu tà một tôn giáo giUa các tôn giáo khác 
trong một thế giôi kitô huóng về VÓ! súf mạng và cuối cùng đã nhìn 
nhận quyền dân sụ (c/v/Z r/ghts) của nguòì Do Thái. Xin đpc về cuộc tranh 
tuận trong tác phẩm cùa Mìchaet A. Meyer, /?esponse to Modem/fy.' A 
Hístory of f/ie /?eform Movement/n (New York: Oxíord Unìversìty,
1988) 138, trung dẫn bài Davìd Eínhorn thuyết trinh hồ! nám 1845, tại 
Frankfurt. Xin cũng xem mục "mìssion" trong danh mục ông trUng ra.
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nguÒ! trả ìại !à Do 1 hái trong hết mọi kiiía cạnh, không 
còn nliac đến nguôn goc trrróc kia của nguôi đó. Nói cách 
khác, việc trỏ !ại !à một cuộc nhập tịch thục thụ và toàn 
vẹn vào trong doàn thể huyết tộc ítraen. cuộc biến doi một 
cá nhân trỏ thành "một nguòi cùa chúng ta."

THE G lđ ĩ KHÔNG - DO THÁI 

TRONG MÁT TRUYỀN THốNG DO THÁI

Trong nhãn quan của Kình Thánh và do dó, cùa nền 
văn học Do Thái đi tiếp !iền, thế giói bao gồm truóc tiên 
"chúng ta" túc ítraen, và sau dó !à "họ" túc hết mọi nguòi 
khác, các dân nuóc (gọ)^/w) khác. Các hạng loại kia loại 
trù lẫn nhau và phải sống nhu the cho tó i một tuoDg lai thay 
truóc duọc.^^ Theo Kinh Thánh, trong thế giói, mọl dân 
nuóc dèu di thò ngẫu tuạng. Dù Kình Thánh có dành cho 
các dân nuóc một so yếu tố nói lên căn tính dặc thù dụa 
trên nhũng moi tuoTìg tác lỊch sủ về mặt chính trị và quăn 
sụ họ có vói ítraen, thì về mặt thần học, tất cả và hoàn

27 (ó  một hạng trung gian gìùa hai dạng !oạì kia, đurọc gọi !à ger (nguôi 
xa !ạ/ngoại bang), (uối cùng rồi Do Thái gìáo đã phán biệt giũra gerze- 
deg (nguòi ngoại kiều công chính, nguò: trò !ại) và ger to^hov (nguòi 
ngoại kiều cu trú, thuòng !à nguòì tham gia đến một múíc độ nào đó vào 
!ố! sống Do Thái nhung không phái !à nguùi trò !ạí), tù dùng để ch! về 
!oậ! thú hai này thuòng đuọc dùng tóì trong Kình Thánh. Một ván đoạn 
thuòng thấy nhắc đi nhắc tại trong sách tuật (Toroh) !à điều tuật dạy 
ráng phái biết quan tám đến ngUòi ngoại kiều, "vì các nguoi dã !à ngoại 
kiều ò đất Ai-cập" (x. Xh 22:26; 23:9; Lv 19:34; Đn! 10:19). về các khái 
niệm này, xin xem Davíd Novak, The /muge of the /Von-7ê v /n Juda/sm.' 
An H/stor/cu/ and (onstruct/ve Study of the h/oah/de Aai/Î s (Lewiston, N.Y.: 
Edwìn Me!!en, 1983) 14-28.
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toàn, họ cũng chì !à nliũng nguròì ngoài cuộc 
giống nhau về điểm không biết nhìn nhận Thiên Chúa của 
ítraen. Nhũng cuộc dấu tranh dai dáng giằng co dể lôi 
kéo Ííraen khỏi íAũng thu hút của việc thò ngẫu tuọng -  
hoặc của hình thúc phìạng tụ Thiên Chúa ítraen theo cách 
sai !ạc, hay !à của việc trục tiếp tham dụ vào các nghi 
thúc phụng tụ không-Do Thái -  chất đầy nội dung tràng 
giang của nhímg phần viết lịch sù trong Kinh Thánh, và 
làm nhu dầu đổ dồn vào lủa con giận đùng đùng của các 
ngôn sú. Nhung, mệnh lệnh Kinh Thánh truyền ra thì rõ 
ràng: ítraen sẽ bị ngu)'ền rùa nếu chạy theo thần của các 
dân nuóc khác (x. Đnl 11:28); trong cuộc chinh phục đất 
húa, ítraen phải phá hủy hoàn toàn các noi thò tụ ngẫu 
tuọng ỏ trong miền dát (x. Đnl 12:2-3); và phải luu ý là 
không duọc phụng thò Thiên Chúa theo nhũng hình thúc 
luong dân (x. Đnl 12 :30-13 :1 ); phải chịu án phạt giết chết 
túc khắc nhũng ai tìm cách dẫn ítraen dến vói nhũng lối 
tôn thò ngẫu tuọng (x. Dnl 13:7-12) và chịu cùng một án 
phạt cá cộng đoàn đi theo nhũng kẻ phàn bội ấy (x. Đnl 
13:13-19).''

Các giáo sl Do Thái (ru^^;) sách thòi đó hiểu
ra rang suốt thòi Đen Thò Thú Hai, nguòi Do Thái đã 
không còn bị cám dỗ dì theo việc thò ngẫu tuọng.'^ Tuy

28

29

Thù đói chiếu chẳng hạn, các đoạn Xh 23:13.23-24.32-33; Lv 20:1-6.22- 
23. Hình phạt dành cho aì không tuán thủ các giói !uật ấy !à điểm đoọc 
nhắc đến nhiều !ẩn trong Kinh Thánh; T! 2:1-4; 6:7-10; 1V 12: 28-14:19; 
18:20 tt;!s 2:6-9, Gr 2-3, và các đoạn khác.
Sách Baby!on, Yoma 69b và các đoạn song song. LÙ! xác quyết

này tíìật khó mà chấp nhận đoọc, trù phi không biết đến nhOng !òi
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nhiên, họ đã tỏ ra rất ý thúc là phần lán các nghi thúc 
thò tụ nai các nền văn hóa đnong thài chung quanh họ, 
và nhiều khía cạnh trong các nghi thúc ấy là rất thu hút 
đéì vói nhiều ngnòì Do Thái, dù các hình thúc phụng tụ 

ấy có roi vào trong định nghĩa cùa Kinh Thánh về việc 
thò ngẫu tuạng. Các giáo sĩ Do Thái tuyệt đối cấm nguôi 
Do Thái có bát cú mối tuông quan nào vói luông dân, dù 
là gián tiếp, mà có nguy co  lôi kéo nguòi Do Thái vào 
việc thò ngẫu tuọng. Các thầy cũng cấm nguòi Do Thái 
chẳng nhũng không duọc trục tiếp và cố tình thục hành 
việc thò ngẫu tuọng, mà còn không đuọc bằng cách này 
hay cách khác và dù là tình cò, có phong cách thái độ có 
thể đua đến chỗ làm cho nhầm hiểu là mình đang có hành 
động thò ngẫu tuọng^" hoặc không đuọc gián tiếp làm 
có cho một nguôi không-Do Thái đi den hành động thò 
ngẫu tuọng.^' Các rabbi cần tạo nên nhũng hàng rào nham

30

kích bác chóng tại việc nguíòi Do Thái thò ngău tkíọng trong giai đoạn 
Đền Thò Thúr hai. Xin xem mục tLí 'Idotatry ' trong cuốn Encyc/opoed/o

Chẳng hạn, sách cấm đi đến một noi -  một thành phố hoác
một phán cúa thành phố -  ò đó có việc thò ngẫu toọng (Avodah Zara 
1:4); giáì thích về tệnh cấm ấy, sách Tí7/mud đOa ra tòi ngán cấm hành 
động nghiéng/cúí mình -  dù để tấy một mánh vụn ra khòì chán, để uống 
noóc hay toọm các đồng xu đánh roi cũng không đoọc -  noi chỗ có đạt 
ngẫu toọng, để tránh bị hiểu tầm tà đang cúi mình troóc ngẫu toọng 
(Boby/on/on To//nudAvodohZoro 12a).
Nhùng thí dụ cổ điển về điéu này có bao góm cá việc cấm giao dịch 

buôn bán vói toong dán nhùng ngày sát troóc nhOng dịp tễ mOng, tễ hội 
cùa họ, sọ ráng trong dịp tễ, họ sẽ cám on các thần cùa họ vé các mói tọí 
họ thu đoọc (M/shnoh Avodo/i Zoro 1:1-3), cũng nho việc cấm nhOng vụ 
giao dịch buôn bán kéo theo tòi thề qua đó toong dán kêu cầu các thần 
cùa họ (doí?y/on/an To/mud dekhorot 2b; Sonhedr/n 63b).

31
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ngăn chận các mối tucmg tác xã hội và kinh tế giũa ngnài 
Do Thái và không-Dothái, bằng cách lý tuông hóa và tăng 
cuòng cám thúc về sụ việc ítraen cần phái đúng riêng ra 
thì mói tụ bảo tồn đuạc chính mìíìh.^  ̂ Cho dù ảnh huỏng 
rabbinít trong các lãnh vục ấy chì có thể tùng buóc uốn 
nắn nên đòi sống thục sụ Do Thái, thì sụ việc nguòi Do 
Thái ngày càng bị giói cầm quyền kitô đặt ra ngoài lề đòi 
sống tôn giáo, chính trị và kinh tế đã tích cục giúp cho 
nguòì Do Thái tiếp nhận quan điểm rabbinít nhu thế kia 
về mối quan hệ lý tuông họ có đối vói thế giói. Nói cách 
khác, truyền thong sẵn có đã trỏ thành phuoTig cách nhận 
thúc và biện minh cho một thục trạng khó ua.

Mặt khác, tình trạng kinh tế cùa cộng đồng Do Thái -  
cũng làm cho các rabbì quan tâm đến (bải đó là thành 
phần trong nỗ lục thánh hóa hết mọi khía cạnh của cuộc 
sống íihu đã bàn tói) -  đòi buộc nguòi Do Thái phải có 
khá năng sinh hoạt trong nhũng xã hội rộng lón trong đó 
họ đang sinh sống. Các thầy rabbì hiểu rõ rằng nếu các 
giải thích của họ về TbruA đã trỏ thành quá nhặt nhiệm, 
đến độ dân chúng không thể nào làm ăn thành công phát 
dạt đuọc, thì lúc dó có thể TbruA không còn là suối nguồn

32 Nhùng phát hiện kháo cổ tại vùng đất ttraen cũng nhu các tác phẩm 
văn học không-Do Thái cho thấy rô râng đó !à một tý tuòng rabbinít 
hon tà một hiện thục xã hội có thật. Giói học giá hiện nay nghĩ răng 
nguòi Do Thái và nguòì Rôma, và sau này, nguòi Do Thái và nguòi kitô 
sống hòa tân vói nhau khá tụ do, ít nhất tà trong thế kỳ IV. Xin xem 
cháng hạn, phân tóm tát về điếu thấy rõ này trong tác phẩm cùa Daniet 
Boyarin, Dy/ng ^ r  God. Mor^rdom ond t/ie /Uok/ng of Chnsf<an/ty ond 
Judoísm (Staníord, Catií.: Stantord Universìty, 1999), cách riêng là 
phần dẩn nhập.
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sụ Sống, và diều đó di nguạc !ại vái nguyên tắc cùa hậu 
pháp chế rabbinít, đuạc rút ra tù Đnl 30:15, xác định rằng 
việc chọn lụa song theo 7bm/: phái là một sụ chọn lụa cổ 
vũ sụ sống. Nhu the, nhũng lập truòng thần học lý thuyết 
và thục tế đã gặp nhau trong một tình trạng căng thẳng 
có khả năng làm nẩy sinh nên nhũTìg nỗ lục úng dụng 
các nguyên tắc (Kinh Thánh) đầy tính sáng tạo, đua đến 
chỗ cái thiện nhũng hạn chế của TbruA. Trong truòng 
hạp chúng ta đang bàn đây, hầu nhu ngay tù đầu, khi 
thiết dặt nhŨTìg hạn chế gắt gao trong lốì giao dịch dối 
xủ vói nhiìng nguòi thò ngẫu tuạng, các rabbi dã tìm ra 
nhũng cách thúc để miễn trù ra loại nguòi nói trên đây 
(các nguòi thò ngẫu tuọng), các luông dân mà ỏ giũa 
họ nguòi Do Thái đang sống, dặc biệt là ỏ nhũng noi 
điều dó ảnh huỏng đen đòi sống kinh tế cùa cộng đồng 
Do Thái. Thục ra, lập truòng thần học vẫn không bao giò 
thay đổi: pháp chế rabbinít truyền thống vẫn giũ léi định 
nghĩa nhũng cách hành đạo duói dạng "thò ngẫu tuọng" 
theo một nghĩa khá rộng; và báng mọi gìá, nguòi Do Thái 
không đuọc thông dụ vào íìhũng loi thục hành nhu thế. 
Tuy nhiên, các rabbi hiểu ra rằng có nhiều cách hành lối 
của luong dân đuọc cho phép sủ dụng, túc chúng không 
mang tính chất sùng báì ngẫu tuọng, dối vói chính luong 
dân: điều đó làm giảm dịu nhiìng hạn chế, ít nhất là trong 
quan hệ kinh tế giũa nguòi Do Thái vói luong dân.
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N G tfÙI KHÔNG-DO THÁI VAN LÀ N G t^đl 

THUỘC DÒNG GIÓNG ÔNG NÔÊ

Cách các rabbì giải thích Kinh Thánh cũng dẫn họ 

đen một cách hiểu khác về nhũng nguài không-Do Thái, 

một cách hiểu có tiềm năng tích cục hon. Theo sách Sáng 

The, toàn thể nhân !oại sinh ra không nhũng tù Ađam và 

Evà không thôi, mà còn rõ ràng hon, !à tù Nôê và các con 

ông nũa. Thế nên, toàn thể ìoài nguòi, Do Thái và không- 

Do Thái, dều phát nguyên tù một nguồn gốc chung, xét về 

mặt sinh học (và do đó, cả về mặt tinh thần thiêng ìiêng), 
và khác biệt so vóì bất cú thọ tạo nào khác bỏi lẽ đuọc 

tạo dụng theo hình ảnh Thiên Chúa. Các rabbi hiểu rang 

Thiên Chúa đã trao gủi dầy đù nhũng tiềm năng cho loài 

nguòi tiền-Do Thái ấy, nhũng tiềm năng tồn vũng cho 

đen cá hậu duệ cùa họ. Các dân nuóc (gọy/w) thi hành 

ý muốn cùa Thiên Chúa, và duọc kể là công chính khi 
họ dón nhận nhũng gì các rabbi gọi là báy điều luật cùa 

dòng giống Nôê. Tính chát đặc trung ấy của ítraen ỏ giũa 

loài nguôi nằm ỏ chỗ ítraen -  truóc tiên vói Abraham rồi 

sau dó vói Môsê -  đã nhận duọc thêm nhũng lòi húa và 

giao uóc khác nũa tù Thiên Chúa, làm cho ítraen có trách 

nhiệm đối vói một tổng bộ trọng trách phúc tạp và dòi 

hòi khắt khe hon, duọc biểu dạt qua 613 điều luật. Nhu 

the, nét đặc tuyển của ítraen không phải là để nhận duọc 

phần thuòng hoặc on cúu độ dặc biệt (cho riêng một mình 

mình), nhung là dể phục vụ Thiên Chúa một càch đặc 

biệt, vói trọn tình yêu thuong.
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Văn bán xua nhát biết đuạc -  viết hồi thế kỷ III CN, 

chúa dụng các điều !uật dòng giong Nôê -  ghi ìại rằng: 

các con ông Nôè đã nhận đuọc mệnh !ệnh liên quan đen 

bày điều luật: về việc xét xủ; về việc thò ngẫu tuạng; về lòi 

phạm thuọng (báng bổ); về hành vi vô luân giói tính; về 

việc giết nguôi; và về hành động cuóp trộm; [cũng nhu 

về việc ăn chi thể con vật còn song]."

David Novak luu ý rằng truyền thống này nói lên 

một hoàn cảnh trong đó không còn có một thân thế trung 

gian nhu "nguôi kính sạ Thiên Chúa" (g o í/^u rcr) hoặc 

"ngoại kiều thuòng trú" (

trong thòi Đền Thò Thú Hai, giũa Do Thái và luong dãn. 

Nguòi Do Thái có bổn phận tuân thù toàn bộ TbruA; còn 

luong dân thì phải tuân thủ các điều luật ghi trong một 
danh sách xua hon và ngán hon. Do Thái và luong dân

Zí7<'đ/) 8:4. Giói luật thúf báy thìéu mất ò trong bản chép 
tay Zuckermandel đáu tiên, nhung đó là một trong các giói luật Thiên 
Chúa đã rõ ràng truyén xuống cho ông Nôê (Kh 9:4). Cố giát thích tdng 
giòi luật một trong các giói luật, bộ viết tiếp To:efto đã dành một phân 
bình luận dài cho điều cấm ky (thiếu mất) đó, và nghĩ rằng đó là do 
sụ thiếu sót cùa nguòi chép tay bản viết đó. Xin lUu ý là nh&ng bán 
viết rabbinít sau này rút sáu giói luật đáu tiên trong các giói luật ấy ra 
tù Kn 2:16, giói luật Thiên Chúa truyền cho Ađam, và Nguòì chì giU lại 
giói luật thU báy, giói luật đặc biệt, đề trao cho dòng giống ông Nôê 
(Boby/on/un To/mud Sanhedrín 56b và các đoạn song song), về nhùng 
vụ tranh luận liên quan đến Luật dòng giống Nôê, xin xem Novak, 
/moge, hoặc 2ew<sh-Chúst<on D/a/ogue.' A 2etv<'$h 2ust<6cot<or) (New 
York: Oxtord Uníversity, 1989) chuông 1, ttr. 26-41. Xin cũng xem Saul 
Berman and Steven s. Schwartzchild, "Noachide Laws," Encyc/opoed/a 
2udo<co.
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nhận đnạc mệnh lệnh khác nhau trên con đuòng dẫn tói 

thánh thiện.

Làm sao chúng ta hiểu ra đuọc khái niệm kia? cần  

ghi ra đây diều hiển nhiên sau đây: khái niệm về các diều 

luật dòng giống Nôê phải duọc hiểu theo phạm trù co  

bán nhát trong thần học Do Thái giáo rabbinít và áp dụng 

cách hiểu đó cho phần nhân loại còn lại trong thế giói. 
Có thể tuong đuong dốì chiếu điều đó vói điểm co bán 

trong giáo lý Kitô giáo xác định rằng mọi nguôi đều đuọc 

cúu độ, nhung chì đuọc cúu độ nhò Đúc Kitô, cho dù họ 

không ý thúc đuọc là nhu thế. Đối vói nguòi Do Thái, thái 
độ thích đáng truóc mật Thiên Chúa đuọc định rõ truóc 

tiên và trên hết bỏi các điều khoán giáo uóc ítraen có vói 
Thiên Chúa, túc là sách Tbro/:. Các điều khoản của giao 

uóc ấy đã đuọc gìái thích rõ ràng và chi tiết trong các giói 

luật (w/tzvor) do Thiên Chúa ban ra, và đuọc tuân thủ một 

cách lý tuỏng, vì lòng mến yêu đối vói Nguòi. Các giói 
luật ấy cấu trúc nên cuộc hiện hũu cá nhân và cộng đoàn 

trong đó Thiên Chúa là một đối tác các thông

số của nền văn hóa phát xuất tù đó xác định cho ngôn tù 

thần học Do Thái. Vì Thiên Chúa dã trao ban sách Tbro/! 

cách riêng cho ítraen, chú không phái cho phần nhân loại 

còn lại trong thế giói, nên Do Thái giáo không thể tụ ý nói 
là Thiên Chúa muốn phần nhân loại còn lại [ngoài ítraen] 

trong thế giói bì ràng buộc bỏi hết mọi điều khoản của 

TbruA. Tuy nhiên, thục sụ, nhũng đòì hỏi Thiên Chúa đề

34 Novak, 25-34.
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ra tm óc thài núi Sinai có chúra đ )^g  một danh sách ngán 

hon ghi các giói !uật; các giói !uật này bao gồm !ệnh cấm 

!iên quan đến các tội chính: giết nguòi, vô !uân giói tính,^  ̂

và thò ngẫu tuọng.^^ Do vậy, các giói !uật này thiết cấu 

một dạng cách đạo đúc thích đáng -  túc w/7zvo/ -  cho 

phần còn !ại trong !oài nguòi; và Do Thái giáo dễ dàng 

nhận ra nhũng chi thị pháp !ý dó trong các giáo huấn 

cùa hầu hết các tôn giáo the giói. Vậy, quan điểm truyền 

thống của nguòi Do Thái về nguòì không-Do Thái đâm 

rễ tù nhũng phạm trù nằm trong cách hiểu mà Do Thái 

giáo có về mối quan hệ cùa mình vói Thiên Chúa. Đối vói 
nguòi Do Thái tiền-tân đại, !ối hiểu về thế giói !oài nguòi 

mang tính cách hiển nhiên và tiềm thúc. Chỉ trong thòi đại 
ngày nay mói có thể đặt ra câu hòi có phải nhũng phạm trù 

khái niệm làm khung cho giói luật dòng giong Nôê đòì phái 

đặt định cấu trúc văn hóa -  không hiểu nổi hoặc không 

thích đáng -  cho nhùng nguôi không-Do Thái sống bên 

cạnh chúng ta. Dầu vậy, các giói luật ấy vẫn còn là một 
phần then chốt của gia sán Do Thái. Thách đo là ỏ chỗ 

cần phải giải thích chúng lại trong thòi này.

Quan diểm nội bộ Do Thái thì cho rằng các gìóì luật 
dòng giống Nôê dã mang lại kết quả thục tiền là tạo ra 
đuọc một tiêu chuẩn so sánh, để dụa vào dó mà phân 
loại các dân nuóc và xác định múc độ có thể của cuộc 
nguôi Do Thái sống chung vói các dân nuóc ấy. Nhũng

35
36

Muốn chì về các tr^òng họfp toạn !uán và ngoại tình.
Tất cá các gìôì !uật khác đểu có thể 'thaong tQỌng' khi cán để có thể cúfu 
một mạng ngu*òì.
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ai nhận giũ các giói luật kia, thì đuong nhiên (^yo  yhcto) 
họ đuọc cầm là nguài công chính và cộng đoàn họ đuọc 
coi là văn minh. Điều đó giúp cho việc hạp tác kinh tế 
và chính trỊ cũng nhu việc trao đổi văn hóa và đối thoại 
trỏ thành có thè. Phần lón luong dân sống vói hoậc bên 
cạnh nguòi Do Thái dễ dàng hội đủ bốn đòi hòi kia. Họ 
có chính quyền vói thể chế luật pháp; họ coi giết nguôi, 
trộm cuóp và vô luân giói tính là nhũng hành động tội 
phạm.

Then chốt hon nũa là nhũng vấn đề liên quan đen 
việc thò ngẫu tuạng và các dạng tội phạm đi kèm theo, 
túc là báng bổ Thiên Chúa và dâng nhũng lễ vật lấy tù 
con vật sống.^^

Nhu Novak nêu rõ, có hai cách hiểu các giói luật dòng 
giong Nôê. Hoặc chúng là một phuong thúc nguòì Do Thái 
dùng dể chì phối các dân nuóc khác, hoặc chúng nói lên 
lý tuỏng triết thần mà các dân nuóc muốn thục hiện do 
chính họ tụ lụa chọn. Rõ ràng là trong quá trình hai thiên 
kỷ qua, rát ít có co hội qua đó truòng họp thú nhất xáy ra 
nếu không phái chì nhu là một suy nghĩ lý thuyết, bỏì vì 
kế tù thòi đế quốc Rôma cho tói năm 1948, nguòi Do Thái 
đã không có đuọc một quốc gia có chú quyền, và ngay cả 
nuóc ítraen bây giò cũng chì là một quốc gia dân sụ tụ 
căn bán, chì áp dụng luật pháp tôn giáo trong các vấn đề

Novak nghĩ răng phán úng rabbinít đốì vói thói tục tế tụ cùa toong dân 
!ấy đút trái tim ra khòi con vật sóng, đá dẫn đến việc hiểu điều đó -  một 
cách dị thuòng -  nhd !à nám trong !uật cám án chi thể tấy tù một con 
vật sống, nhd nhu thấy ghi trong danh sách ấy (/muge 240-41).
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hộ tịch cùa ngnài Do Thái. Luật pháp nuóc ítraen không 
nhác gì đặc biệt đen thân thế dòng giong Nôê của bất cú 
một ai. Nguôi không-Do Thái phái giũ !uật dân sụ nhu 
mọi nguòi khác, nhung khác vói nguòi Do Thái, họ có thể 
chọn ĩuật tôn giáo hoặc dân sụ họ muốn cho việc củ hành 
hôn phoi, các nghi thúc trỏ lạì và tống táng. Nhu the, trong 
bát cú điều kiện thục tiến và không-cánh chung nào, các 
giói luật kla cũng can đuọc coi nhu là thuộc dạng loại thú 
hai, túc thuộc một dạng loại tuong tụ nhu luật tụ nhiên.^'

Nhung, khái niệm này thục ra dã mang lại một tác 
dụng thục tiễn. Trong nhũng thế kỷ sống thân phận thiểu 
số tại nhũng môi truòng có dính líu vói các ván đề kinh 
tế, nguòi Do Thái đã có thể tìm ra cách vuọt qua đuạc 
nhũng điều luật theo pháp chế rabbinít cam tuông quan 
vói các nguòì thò ngẫu tuọng, bằng cách hiểu là nguôi 
láng giềng của mình đang sống trong nhũng điều kiện mà 
dòng giống Nôê duọc phép sống. Chính các rabbi sách 

đã hiểu là nguòi Rôma ngoại giáo chì đon thuần 
sống theo phong tục cha ông họ và thục sụ chẳng tin tuông 
gì khi be ngoài họ tham dụ các nghi thúc thò ngẫu tuọng. 
Và bòi vì ý của họ là thò phụng Thiên Chúa qua các nghi 
thúc ấy, cho nên thục sụ họ không phái là nhũng nguòi 
thò ngẫu tuọng." Nhũng bằng chúng thông thuòng biết
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Novak đá chí tiết khai triển chù đề này trong tác phẩm của ông,
/n (New York: Gambrìdge Universíty, 1998), cách riêng tà

chdong 6: ''Noahide Law and Human Personhood,'' 149-73.
Novak, /moge 124-29. Không có chuyện áp dụng !oạì này cho ngOÒ! kitô 

vá ngdòí Hồi giáo, !à nhũrng ngdùì mà ngoòi Do Thái đá có nhùng tuong 
quan có ý nghĩa nhất trong tịch sù. Trù một số môn phái Phật giáo ra,



Giáo Hội Công Giáo Vói Các Tôn Giáo Khác 35

đuạc không cho phép xác định là Do Thái giáo rabbinít 
có khai triển hay không, một giáì đáp thần học đặc trung 
cho tình trạng ảnh huỏng Kitô giáo ngày càng tháng trội. 
Không máy may phân biệt về mặt tôn giáo, các văn bán 
rabbinít một mục coi Đố quốc Bidăngtin là "Rôma." Kitô 
giáo đậm bán chất luong dân của Phaolô, việc khải triển 
thần học tam vị, và thêm vào đó là đà bùng phát của khoa 
ánh tuạng thánh phong phú đi kèm theo,
đã làm cho nguòi Do Thái khó mà chấp nhận đuọc nguòi 
kìtô chì thò một Thiên Chúa (độc thần) và không thò ngẫu 
tuọng. Vì thế, nguòi Do Thái không tháy cần phải khai 
triển một dạng quan hệ riêng nhằm thích úng vói thế giói 
kitô gláo.^"

Có thể việc gặp gã vói lập truòng độc thần triệt để 
của Hồi giáo đã tạo ra co hội cho dà mỏ rộng và tầm quan 
trọng ngày càng lón dần của khái niệm dòng giống Nôê.

40

thi các tôn giáo cháu Á tụ* bán chất, mang theo nhùng thách đó gaì góc 
hon, bòi !ẽ, đó tà nhùng tôn giáo đa thần và theo ngẫu toọng. Xem ra 
đá có nhùng trung tâm đáng kể cùa nền ván minh Do Thá) bắt và giù 
!ién hệ đều đặn vói nhOng ngoòi theo các truyền thống ấy nhằm tlm ra 
nhũrng cách giái thích coi cá họ nOa cũng thuộc dòng giống Nôê.
Để tầm cùu đầy đủ về điều này, thì cần phái am hiểu nhùng mói toong 
tác phOc tạp gìùa ngoái Do Thái và ngoòì kitô vào ba hay bốn thế kỳ 
đầu trong quá trình tiến hóa của cá haì phía, dán tói việc hình thành 
nhOng hệ thống tôn giáo hoàn chỉnh. Hẳn tà cá hai phía ánh hoòng hô 
toong đến nhau, tích cọc cũng nho tìéu cọc, và biết đoọc rằng một mạt 
thì có tình trạng giao dịch ván hóa và xá hội đù để có thể tháy xuất hiện 
thái độ đói chọi ra mật tO cá hai phía, tOc tO phía các rabbi cũng nho 
tO nhOng ngoòì nho Gìoan Kim Khẩu, và mật khác thì có nhOng trao 
đổi đáng chú ý trong giói học giá nho Origềnê chẳng hạn vòi các rabbì 
đoong thòi. Nhong, dù sao, việc tìm hiểu thán học cùa ''phía kìa" thì 
không phải bao gíù cũng tà chuyện diễn ra ò ngoài đoòng phố.
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Trong thế giói Hồi giáo, tù Ba Tu cho tói Tây Ban Nha, 
nhũng tuoTìg quan văn hóa Do Thái vói nguòi Hồi giáo 
láng giềng đạt tói múc độ hết súc cao. Việc trung tâm 
hành chính của thế giói Hồi giáo đuọc dòi đến Baghdad 

năm 762, túc là ỏ gần các học viện rabbinít hàng đầu 
trong việc nghiên cúu và giáng dạy luật talmudít, đã trùng 

họp góp phần rất lón vào việc tạo uu thế thế giói cho việc 
tìm hiểu về Do Thái giáo cùa sách nay
đã trỏ thành luật, kể cà các giáo huấn của sách này về 
dòng giống Nôê và việc thò ngẫu tuọng.

Một khi nguòi Do Thái ỏ Châu Âu thòi trung cổ đã 

làm quen vói lối suy luận tri thúc tinh vi, họ bát đầu tìm 

cách giải thích các truyền thong talmudít kia sao cho ăn 

khóp vói thế giói họ đang song, và đã đặt các rabbi đối diện 

vói nhũng thách đố Kitô giáo gọi lên."' Bên trên mặt, dĩ 
nhìèn Kitô giáo vẫn là dạng thò ngẫu tuọng. Nhung, có một 

nhu cầu bách thiết về mặt kinh tế và xã hội đối vói nguôi 
Do Thái ỏ Châu Âu là phái làm sao đe có thể buôn bán vói 

nguòi kitô mà không gây có cho họ tiến hành nhũng hành

41 Nhùng ghi chép trong ván churong cùa vùng sông 'Ranh' cho thấy tà tù 
hói đáu thế kỳ X, đã có việc dấn thán tích cdc tìm hiểu các truyền thống 
tatmuđít và các ghi chép ấy cho thấy ra tình trạng chống đối nhám vào 
giôì có quyền geon/c (Geon/m) ò Babyton đúng đằng sau (ác
trdòng phái này chí phóì cá (háu Au Kitô giáo cho tóì túc xáy ra vụ thảm 
sát các cộng đoàn ấy thòi Thánh (hiến đầu tiên. Một học gìá nghiên cúu 
về các trdòng phái áy tà Rabbi Shtomo Yìtihakì (Rashì, +1105) đá tình cù 
tìm thấy truòng phái cùa mình có mật tại miền bác noôc Pháp, ò thành 
phố Troyes, một thế hệ trdôc. (ác cháu nội cùa ông đá mò đáu phong 
trào íosa/7St để tìm cách gìái quyết các toong khác gìũía giáo huấn 
tatmuđíc và tối hành sù thục tế tại cháu Âu đoong thòi, kể cá nhùng quy 
định kể nguòi kìtô vào só nhùng ngoòi thò ngẫu toọng.
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động thà ngẫu tuạng; hành động m à-theo tu cách là thuộc 

dòng giống Nôê -  nguòi kitô không đuạc làm. Và nhu the, 

dụa trên nguyên tác này là không thể nào sách Tbrcií/: lại 

có ý muốn buộc con dân phái đì vào cành khốn khổ bần 

cùng, và ý thúc nhiệm vụ cùa họ là phải tìm cho ra nhũng 

cách giải thích mói, các rabbi lãnh đạo trong thài thế kỷ 

XII và sau đó, đã thấy ra một cách hiểu mói về Kitô giáo 

có khả năng giải tỏa các hạn chế talmudít.^  ̂Rabbenu Tam 

dạy rang tụ nó, hình tuọng các kìtô hũu dùng không phái là 

do vật thò tụ, và rằng kinh nguyện huóng đến các thánh, 

hoặc ngay cá Ba Ngôi cuối cùng rồi cũng thục sụ huóng 

về vói Thiên Chúa, qua một cách thúc trung gian; các điều 

đó nguòi Do Thái không duạc làm, nhung có thể lucmg dân 

duọc phép làm. Vì vậy, làm có cho nguôi nào lấy các danh 

xung kia mà thề thốt thì không phái là một hành động bị 

cam do gián tiếp khuyến khích việc thò ngẫu tuạng."^ Bải 

lòi thề đóng một chỗ trọng yếu trong lãnh vục làm ăn buôn 

bán thài trung cổ, nên lề thói này kéo theo nhũng hậu quà 

có tầm quan trọng đáng kế về mặt kinh tế trong một the 

giói mà nguồn thu nhập cùa nguòi Do Thái càng ngày 

càng bị hạn che do chính sách hoặc do sụ khuyến khích 

của giáo hội. Quy định kia cũng tạo nên co sỏ cho cà việc 

chấp nhận nguòd kitô một cách còi mỏ hon, coi họ rrhu là

vé phuong pháp Toío/ỹít dùng vào việc giáì thích vấn đề này, xin xem 
Ephraim Kanartoget "Progress and Tradition in Medievat Ashkenaz," 
7ew/:/) W<ìt0 fy 14 (2000) 300.
Tosatot, Bahy/on/on To/mod 5anhedón 63b, s.v. "asur" và các đoạn song 
song. Vé đoạn viết này, xin xem trong Novak, /moge 130-35, và 
Chóst/an D/o/ogue 42-53.
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nhũng ngurài hoàn toàn thuộc dòng giống Nôê, sống đúng 

ìuân lý đạo dúc và biết tôn trọng luật pháp, theo suy nghĩ 

vào cuối thòi trung cổ."^

Cho đến đây, các cách phân loại bài vìet bàn đến truóc 

đây, không phân biệt trên lý thuyết, một "dân nuóc" vói 

một dân nuóc khác. Tuy nhiên, một vài nhà uyên bác đã 

thục sụ nhìn nhận cà tính chất độc thần tinh tuyền cùa Hồi 

giáo lẫn cách thúc Kitô giáo dùng Cụu Hóc. Maimonides 

( t l2 0 5 , Caìrô) dạy nhu* sau qua một đoạn viết bị Giáo hội 
kiểm duyệt vì bắt đầu vói chù truong cho rằng không có 

khá năng nào cho thấy Đúc Giêsu là Đấng Mêsia:

Tất cá rìhũng gì hên quan đen Giêsu Nadarét và 
ông ítxmaen đến tiếp sau, chỉ đon thuần nhằm mục 
dích dọn đuòng cho vì vua Thiên Sai, và chuẩn bị 
cho toàn thế giói biết một lòng một ý phụng thò 
Thiên Chúa... Nhu thế, niềm hy vọng thiên sai, luật 
TbroA và các điều răn đã trỏ thành nhũng chú đề 
quen thuộc... [noi] nhiều dân tộc không cắt bì trong 
tâm lòng cũng nhu trên xác thể.'*^

Tù đó, Maimonides hiểu rằng Thiên Chúa đã gủl Đúc 
Giêsu (và ÀÍM/:uwwoíjyMahômét) nhu là một phần trong

44
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Xin xem phần viết Novak bàn về cách hiểu của Menahem Ha-Meìri trong 
/moge, 351-56, và 0/í7/ogue 53-56. Meìrì nhìn nhận việc
ngHùì kìtô thấy có bổn phận phái đì theo các giói !uật phụ thêm cùa 
íoroh, vHỌt xa hon các giòi !uật dòng giống Nôê, !à một cách thùc chính 
đáng và tích cỌc nói !én !òng đạo.

Tbroh, Law of Kings, choong 11. Xin xem Novak, 134-42
bàn về hết các ván bán 'mo/mo/1/d' quan trọng.
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tiến trình chuẩn bị cho thòi đại thiên sai, là giai doạn cóu 
độ trong đó các nguòi công chính thuộc dòng giống Nôê sẽ 

đuọc dụ phần.

Đe cuộc kháo sát đuọc quân bình thì cần phái nhac 
so đến sụ kiện này là ỏ đâu việc kiểm duyệt kitô giáo cho 
phép, thì ỏ đó việc nguôi Do Thái trình bày, mô tá về 
nguòi kitô và Kitô giáo (và ỏ một múc nhẹ hon về nguòì 
Hồi giáo) một cách hết súc tiêu cục, kể cả khi có dịp nóì 
thoáng đen phụng tụ. Điều đó xuất hiện nhu là thái độ úng 
đáp truóc tình cánh nguòi Do Thái bị Giáo hội Kìtô dồn 
qua bên lề xã hộì, chê bai và bách hại vói nhũng cuộc trục 
xuất, giết hại, nhũng gìóì hạn trong công ăn việc làm, cũng 
nhu nhũng áp lục thuòng xuyên lôi kéo trỏ lại. Đã không 
có một động co nào thúc giục nguòì Do Thái thòi tiền cận 
đại sống trong dát kitô giáo khai triển một nền thần học 
tích cục về tín hũu các tôn giáo khác.

KHOA CÁNH CHUNG DO THÁI 

v đ l  N G l/đ l KHÔNG-DO THÁI

Nhiều văn kiện công giáo tò ra tha thiết quan tâm đến 

việc tìm xem có phải và bang cách nào on cúu độ có the 

đạt đuọc hoặc đạt duọc dầy dú trọn vẹn ngoài đúc tin 

kìtô và các the chế kitô. Câu hòi co bán các văn kiện kla 

và phần lón nhũng nguòi am hiểu giáo huấn kìtô dặt ra 

về tín hũu tôn giáo khác là: "C o cáu tổ chúc và các tín 

nguõng cùa tôn giáo ấy có tạo nên đuọc nhũng điều kiện 

cần thiết khá dĩ mang lại on cúu độ cho đạo hũu cùa mình
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không?" Nhu đã tháy, câu hò ì c a  bán Do Thái giáo truyền 

thống đật ra đối vói tín hũu tôn giáo khác thì ìại khác: 

"C o cấu tổ chúc cùa tôn giáo (không-Do Thái nào đó) có 

cho phép thành viên của nrình giũ trọn các điều luật của 

Thiên Chúa không, các điều luật dòng giống Nôê không?" 

Neu có, nếu các tín hiTu tôn giáo ấy tuân theo giáo huấn 

của tôn giáo mình, thì họ đuạc kể vào số 

Au (nguôi công chính/thánh thiện của các dân nuóc 

trong thế giói) ^ túc họ !à nguài tốt, nguòì sống theo luân 

lý đạo đúc truóc mặt Thiên Chúa. Do đó, (1) chúng ta 

có thể chung sống một tốt đẹp trong thế giói này; và -  ít 
quan trọng thua -  (2) nguôi công chính, Do Thái cũng 

nhu không-Do Thái, dều có thể mong đuạc "dụ phần vào 

thế giói mai ngày." Điều đó -  diễn tả theo ngôn tù kitô 
giáo thì -  có nghĩa là các nguài công chính thuộc dòng 

giong Nôê cũng sẽ duạc cúu độ.''^ Nhu thế, không cần 

phái có moi liên hệ giũa tình trạng đuạc tuyển chọn cùa
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Nhũrng ngLíòì không-Do Thái đá tùng cúu giúp ngbíòi Do Thái trong 
thòi gian xáy ra cuộc Tàn Sát nguíòí Do Thái (Ho/ocou5t) đều đríọc ndóc 
[traen ngày nay công khai và chính thúc tôn vinh, coì họ !à 'Idcíng dán 
công chính/'
Vì hàm ngụ nhiều ý nghía phụ, nên ngôn tù kitô trong tiếng Anh khi nóì 
về thòi cánh chung theo nghĩa Do Thái thdòng có tránh dùng td "iove" 
(cúu độ) cũng nhd các tù cùng gốc, và thay thế bằng tù* "redeem" (chuộc 
!ại) vói nhùng td cùng góc. Tiếng Hipri dùng đến ít nhất 3 tù* khác nhau 
để chí về khái niệm ấy: (1) góc Y-$H-'(do đó có các td /e/iojhuí7, /ojhuí7, 
và cùng góc trong tiếng Hì Lạp thì có rồi (2) G-'-L, và ít
dùng hon tà (3) P-D-H. Xét về mạt kinh thánh, giáo huấn rabbìnít cũng 
nhu phụng tụ, tất cá các td ấy khi xuất hiện, tuôn đi tiền vói các hoạt 
động của Thiên (húa trong cuộc Xuất hành, và vói việc Thìén Ghúa cdu 
độ/chuộc [traen trong tuong tai.
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ítraen và on cúu độ, cho dù phần lón các !ý thuyết về bán 

chất cùa on cúu độ đều quan niệm nó theo cách diễn đạt 

hoậc ngôn tù quy-Do Thái.

Không có một cách hiểu nào về on cúu độ trong Do 
Thái giáo. Nei! GiHman tóm ìuọc ván gọn nhu sau về một 
cách nhìn cổ diển:

... rằng vào buổi tận cùng của thòi gian, kẻ chết sẽ 
sống lại và ra truóc nhan Thiên Chúa để tính sổ về 
cuộc sống trên trần gian này; rằng nguÒ! công chính 
sẽ duọc thuỏng công và kẻ dũ sẽ bị luận phạt; rằng 
một khi đuọc giải thoát khỏi gông cùm luu đày, 
nguôi Do Thái sẽ trò về quê huoTìg mình và tái 
thiết đất nuóc, và làm chù vận mạng của chính mình; 
rằng họ sẽ xây dụng lại Đen Thò và tổ chúc lại 
việc phụng tụ trong Đền Thò; rằng các dân nuóc 
trong thế giói sẽ quây quần để học hôi về 7bwA 
vói dân Do Thái; rằng hòa bình và công lý sẽ trị vì; 
rang "sói rùng sẽ ỏ chung vói cùu con" (Is 11:6); 
và rằng mọì nguôi sẽ nhận biết và phụng thò Thiên 
Chúa cùa ítraen. Cuối cùng, toàn bộ viễn cảnh ấy 
sẽ diễn ra qua thân thế chủ động của một guong 
mặt đoàn sùng hoậc gần nhu thần linh đuọc gọi 
là Đấng Thiên Sai (theo nghĩa ngũ là "Đấng Chịu 
Xúc Dầu").''

48 7/ie of Deorh; Resurrecf/on and /mmorfa//fy /n íhought
(VVoodstock, Vt.: Jewish Lìghts Pubììshing, 1997) 21-22.
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GiHman không nhác đến "thế giói sẽ dến"; xem ra là 

vì các văn bản rabbìnít hai nhóm tùr riêng biệt và điểm 

chồng chéo hoặc điểm gập gõ giũa chúng tò ra rất mo hồ. 

Đấng Thiên Sai sẽ đến vào "lúc cuối thòi gian" -  theo 

thuật ngũ tiên tri -  và Đấng ấy sẽ báo hiệu cho biết về 

điểm khỏi đầu cùa hồi tận cùng "thế giói này," túc lịch sủ 

loài nguòi nhu chúng ta biết. Điều đó sẽ dẫn vào một thòi 
kỳ êm ả điền viên trên trái đất; trong thòi kỳ ấy, nhũng co  

cấu tổ chúc chính trị và tôn giáo công bình chính trục sẽ 

dua nỏ rộ ít nhất là giũa ítraen, có lẽ xáy ra truóc diều đó 

là cuộc sống lại và phán xét. Luong dân duọc thông dụ 

vào các biến co ay theo tu the là luong dân; nhung nhu 

là nguôi thuộc dòng giống Nôè, họ duọc ỏ trong mối liên 

hệ vói Thiên Chúa. Không rõ là các biến cố ấy có kéo dài 
cho đến đòi dòl hay không. Có nguôi nghĩ là "thế giói sẽ 

dến" là cõi dòi dòì tiếp liền theo sau thòi thiên sai; nguòi 

khác lại nghĩ dó là phần thuỏng dành cho các cá nhân sau 

khi họ chết (và truóc khi sống lại).

Cũng nên luu ý là cho tói bây giò, "tội lỗl" chua đuọc 
bàn tóì trong cuộc tháo luận chúng ta dang bàn dây. Theo 
Do Thái giáo thì nhũng yếu tố loài nguôi đua con nguòl 
đến chỗ phạm tội cũng chính là nhũng yếu to đua con 
nguòì dến chỗ dạt duọc nhũng thành tụu tốt đẹp và cần 
thiết. Bổn phận của con nguôi là phái biết dồn "khuynh 
huóng xấu" kla -  nhu giói tính và tình yêu, ham muốn 
thú dác -  về phía tốt, để làm cho chúng trỏ thành hũu ích, 
không phái là làm nên tội. Bất cú ảnh huỏng can thiệp nào 
tù bên ngoài hoặc tù Thiên Chúa làm cho thay đổi cấu trúc
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ấy đi thì cũng sẽ phá húy !uôn văn minh, bải !ẽ không còn 

kết hôn và sình sán, xây dạng nhà củra, không còn kinh 
doanh thnong mãì/'^ Do đó, nhũng ai phan đau để sống 
công chính hoặc ăn năn thống hối mỗi khi ĩỗi ìầm thì có 
thể hiểu rang họ sẽ duọc ân thuỏng trong thòi cánh chung.

Dù hy vọng cánh chung tham đuọm phụng tụ Do 

Thái giáo và bao giò cũng hiện diện, đặc biệt !à trong 

nhũng !úc hỗn ĩoạn, nhung ngôn tù cánh chung lại ít 

có tác dụng đoi vói Do Thái giáo không-thần bí (uou- 
Các rabbi thuòng đe dọa là nhũng 

hành dộng cá nhân sẽ đám bảo cho có đuọc hoặc làm cho 

mất đi chỗ đúng ỏ trong thế giói mai ngày; nhung, họ chi 

một mục thúc giục dân chúng làm sao dể có một lối sống 

thích đáng ỏ thế giói này hon là xác định rõ về tình trạng 

trong cõi dòi đòi. Thiên Chúa đã giải cúu ítraen trong quá 

khú, khôi ách Ai Cập, và Ngài húa sẽ cúu độ trong tuong 
lai. Chi tiết về cuộc cúu độ tuong lai này chúng ta không 

đuọc cho biết, trong khi dó nhũng gì Toru/? xác định ve 

cách thúc phái sống giũa thế giói này thì chúng ta dã 

đuọc cho biết. Bải cuộc cúu độ này tùy vào thái dộ sống 

cùa con nguòi; cho nên, chúng ta có trọng trách phải thục 

sụ sống cuộc sống ỏ giũa trần thế này thế nào cho đúng

49 Genesìs Rabbah 9:7 (và các đoạn song song), trong một bán chú giái 
về việc áp dụng tính tù "rất tốt" (very good) cho công cuộc tạo dọng 
toài ngLTòi. Xin xem các mục "Sìn," và "!nc!ìnation, Good and Evi!" trong 
Encyc/oprved/o Judí7/Cí7. Lu*u ý "evì! inctination" (khuynh hoóng xấu) tọ nó 
không phái !à tội !ôì (s/nfu/), nhOng đúng hon !à kéo theo khả náng đOa 
đến tội tòi khi không đogc kềm chế (hoác nho có ngoòì nghĩ, khi bị gò 
ép quá độ).
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vói ý Thiên Chúa.^° Vì thế, đối vái Do Thái giáo truyền 

thống, dạng của pháp che rabbìnít là dạng biểu

đạt đuạc uu đãi nhất.

NHCNG THÁCH Đ ố  TÂN ĐẠI ĐẶT RA  

CHO DẠNG CÁU TRÚC Á v

Tuy nhiên, để đuọc nhận vào cuộc sống cùa thế giói 
Tây phucmg, nguài Do Thái bị đòi buộc phái (và nhiều 

nguài đã tìm cách để) dẹp bò nhũng ràng rào tù phía họ 

để sống hòa lẫn vói nguòi kitô, đánh mất tính chất đậc 

trung cùa mình. Tiếp theo tình trạng đó là sụ việc có 

nhiều dạng Do Thái giáo xuất hiện; một sá các hình thúc 

này đặt ra nhũng thách đố cho chính các yếu tố tiền giá 
thiết trong nếp sống Do Thái truyền
thống. Một dạng triệt để nhất là phong trào Cái cách 

Do Thái giáo yu&r/.yw), xuất hiện lán mạnh tại

Đúc quốc hồi bán the kỷ X IX  và giảng dạy về một mẫu 

dộc thần giáo tinh tuyền, mang tính chất đạo đúc học, 

và đó là một dạng Do Thái giáo ngôn sú trong đó, nguôi 

Do Thái nhận ra rang mình chính là nhũng nguòi duọc 

Thiên Chúa ủy nhiệm để trả nên mẫu gucmg đài sống 

luân lý, nhung không phải bằng cách tổ chúc cuộc sống 

mình rập theo nhũng giói điều không thể hiểu nổi khi

Các truyến thống /(abbđ/tì còn đi xa hon thế nùa, để nói rõ về nhũrng 
hiệu quá trong vLíong quốc Thiên Chúa, cùa việc thqc thì các gìôì rán 
trên dLíang thế này. Gách riêng, trong một só hinh thùc thần nghiệm 

vào thòi thòi sau, tiêu đích nhắm tói qua việc tuân hành các 
giói điều, rõ ràng !à để đdọc cúfu chuộc.
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ngăn cán không để cho hòa đồng tham dụ trọn vẹn cuộc 

sống rộng !ón trong xã hội !oài nguòi. Nếu thế giói cùa 

họ không còn duọc huóng dẫn bỏì giói luật Do Thái 

thì việc dụa vào cách thục hành chúng 

để phân biệt vói nguòi không-Do Thái -  cho dù chúng 

đều là nhũng "giói luật luân lý đạo đúc" -  đã không 

có duọc ý nghĩa gì nhiều. Tuy nhiên, họa hiếm thì mói 
đọc thấy tinh chất khát khe về mặt thần học trong các 

quy định cùa phong trào Cái cách, và trào luu này cũng 

không khải triển thêm đuọc một lập truòng thần học mói 

nào về các tôn giáo khác.^' Trong thế kỷ X X , Mordecai 
Kaplan, nguòì khai sáng Do Thái giáo [theo chù huóng] 
Tái thiết dã minh nhiên
loại bò các ý niệm về tính chất đặc tuyển của nguòi Do 

Thái.^^ Trong cá hai trào luu này, giũa nguòì Do Thái 
'the tục' (.yccM/uír) và đến một múc độ nào dó, ngay cá 

giũa nguôi Do Thái theo loi thục hành truyền thong, 
sách Torah và các giói luật trong sách này, hoặc cách 

hiểu truyền thống về các ý niệm này, không còn nóì lên 

đuọc nhũng đặc tố của nền văn hóa mang căn tính Do 

Thái. Giũa các the hệ nguòi Do Thái sống trong tình 

cảnh đa dạng văn hóa cùa xã hội Tây Phuong, nhung

51

52

Xìn xem Ruth Langer, ''Theoìogìes of $e!f and Other ìn American Jewish 
Liturgies/' trong C(AR A /?e/òrm Quorter/y. Bài viết này
chùng dẫn về tình trạng hỗn độn trong vấn đề này noi các dạng phụng 
vụ cùa phong trào Gái cách.
Xin xem nhùng gì đoọc nói đến !ìên quan đến ''dân đạc tuyển" 

(c/io^en peop/e) trong tác phẩm Oi o G/v///zofion.' íoivord o
Recon^truct/on oíAmer/con (New York: Macmìììan, 1934) cách
rìệng !à choong 19: To/toro/ os the Go// of t/ie Sp/r/t."
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đồng thòi lại ý thúc rằng chính sụ sống còn của mình 

theo tn  thế !à một dân tộc bị đe dọa bải chủ nghĩa bài 

Do Thái, các hành động diệt chủng và đồng hóa, hỏi tình 

trạng hôn nhân hỗn họp chùng tộc, đã dấy lên nhũng 

cuộc bàn tháo sâu rộng hầu tìm cách xây dụng cho đuọc 

căn tính Do Thái. Nhung, kinh nghiệm, cách riêng là 

kinh nghiệm bài Do Thái mà tột đình là cuộc tàn sát 

Do Thái (//o/ocuMAt và sụ việc ítraen phái
thuòng xuyên đấu tranh cho cuộc sống còn giũa một thế 

giói Arập thù nghịch, kinh nghiệm áy dã cách chung, 

không mang lại đuạc một húng khỏi nào cho việc khai 

triển nhũng lập truòng thần học tích cục về tín hũu các 

tôn giáo khác.

Dù vậy, so vói hoàn cánh thòi trung cổ, tình hình 

hiện nay rat khác xét về thục chất. Bất chấp trào luu bài 

Do Thái đang sôi sục ngấm ngầm, đặc biệt là tại Châu Au 

và trong thế giói Hồi giáo, hiếm khi nguôi Do Thái, cách 

riêng tại Hoa Kỳ, cám tháy nguòi kitô thục sụ khác vói 

mình. Trong xã hội tục hóa hôm nay, tôn giáo bị bò ra 

ngoài lề, và hầu nhu đây là lần đầu tiên trong lỊch sủ Kitô 

giáo, xét về co bán, không còn gặp thấy khó khăn nào 

(vói nguôi kitô) trong các tuong quan kình te và xã hội, 

hoặc ngay cá trong vấn dề hôn nhân hỗn họfp.̂  ̂ Đáng chú

53 Hôn nhán hôn hạp vói nguòi không-Do Thái không đbíọc chấp nhận 
trong Do Thái giáo truyền thống, và không một phong trào nào chính 
thúrc dung tha. Tuy nhiên, trong cuộc sóng tụ* do cùa xá hộì Hoa Kỳ, hôn 
nhân hỗn họp chiếm gán 50%; điều đó cho thấy xá hội rộng rãi chấp 
nhận hiện toọng ấy.
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ý nhất là các lòi tuyên bố có tính cách thần học cùa Giáo 

hội Công giáo (bắt đầu vói tuyên ngôn 

công bố hồi năm 1965, rồi đuọc khai triển thêm qua một 

loạt các văn kiện đi kèm theo), và nhiều giáo phái Tin lành 

khác nhau cũng đã bắt đầu tiến hành công việc xét duyệt 

thần học kitô trong nhũng gì có quan liên đen nguòi Do 

Thái và Do Thái giáo.^'' Nhung còn có nhiều điều can tiến 

hành trong nỗ lục áp dụng viễn cánh thần học ấy vào hết 

mọi lãnh vục cuộc song.

Trong các văn kiện nói trên, chì có là đã

khai dậy đuạc phản úng có ý nghĩa tù phía Do Thái; nhu 
thế có lẽ là vì văn kiện này đã đuạc thế giói truyền thông 

luu ý đến nhiều. Việc lên tiếng phàn đoì mạnh mẽ tù phía 

các thành viên (Do Thái) đối thoại vói phía Công giáo 

đã kéo theo cá một loạt nhũng giải thích để làm sáng tò, 

ngay cà tù phía nhiều hồng ŷ  ̂ có thể nhũng giải thích này 

xem ra không cần thiết, bải vì nguyên bàn của văn kiện 
đã đuạc bố trí dụa trên thành quá của ít nhất là 40 năm

Có thể đọc thấy nhOng tàì tiệu mói nhất -  quốc gia cũng nha quốc tế 
-  vé văn đé trong trang mạng http:t/www.bc.edu/cjtearning.
Xin xem các bàì viết cũa các Hồng y: toseph Ratzìnger ("The Herítage 
of Abraham: The Gift of Chrìstmas," Oíservatore Romano, phiên băn 
tiếng Anh, ngày 29 tháng 12, 2000); Edward Cassídy, "The Puture of 
Jewìsh-Chrtstian Retations in the Light of the Vìsit of Pope John Pau) !l 
to the HÔ!y Land," bài thuyết trình tạì cuộc nhóm họp thuòng niên cùa 
ùy ban điều phối !tên tôn diên ra ô Giêrusaìem, ítraen ngày 13 tháng 
3, 2001, và Wa!ter Kasper, "Dominus Jesus," số 2, bài thuyết trình tại 
cuộc nhóm họp thù 17 cùa ủy ban )ìên !ạc Công giáo-Do Thái, diên ra 
ò New York, ngày 1 tháng 5, 2001. Các bài này đã đdọc đda lên mạng: 
www.bc.edu/cj learnìng.

http://www.bc.edu/cjtearning
http://www.bc.edu/cj
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duyệt xét thần học vẫn giũ trong tâm trí. Các gìái thích 

kia cho tháy rõ !à đốì vói thần học Công giáo, Do Thái 

giáo không phái !à một "tôn giáo khác," nhung đúng hon 

!à một tôn giáo đặt nền móng trên giáo u*óc kinh thánh 

mà Thiên Chúa thiết dặt vói ítraen. Nếu Thiên Chúa đã 

húa mang !ại on cúru độ cho ítraen, và nếu các lài húra cùa 

Thiên Chúa là chân thật, thì tôn giáo của ítraen là tôn giáo 

chính thật và là nguồn mang lại on cún dộ cho đạo hũn 

tôn giáo ấy. Điều xác định này đã thục sụ làm cho hiểu 

rằng Do Thái giáo không nằm trong lãnh vục nhận định 

của các văn kiện nói trên.^^

Bây già thì đen Inạt nhũng thay dổi trong thế giói 
Công giáo và rộng hon, trong thế giói Kltô giáo, đu*a ra 
thách dố dòi ngnòi Do Thái phái trá lài. Hiện nay, dù có 
nghiêm túc thì trào Irru dối thoại nộì bộ Do Thái nhằm vào 
việc xây dụng một nền thần học thích dáng về các tôn giáo 
khác, cách riêng là về Kitô giáo, cũng đang bnóc nhũng 
buóc chập ch&ng, non nót.^^ Một nhóm học giá Do Thái

56

57

Ván kiện ' Refìectìons on Covenant and Mìssìon/' đá đurạc hai phía -  Ván 
phòng thd ký đạc trách công tác đạí kết và đối thoại tiên tôn cùa Hội 
đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Hội đồng Gác Hộì đdòng (Do Thái) -  tẩn đáu 
tíén cùng nhau soạn tháo và cùng chính thdc công bố hồi tháng 8,2002. 
Gác vần đề bàn tháo trong ván kiện còn đang trong tình trạng trOng 
ndóc. Xìn xem ván kiện và bài nhận định về ván kiện cùa hồng y Watter 
Kasper (6.11.2002) trên trang mạng: www.bc.edu/cjtearning.
Xin cũng tdu ý rằng về co bán, thòi tiền tán đạì, đá không có nhOng 

tuyên bố tích cỌc và có hệ thống về tập troòng Do Thái trong vấn đề này. 
Nhùng nguồn tìệu trong dán trên đây phần tón chì tà nhũng binh tuận 
riêng tè. Một phần tà vì việc kiểm duyệt của Kitô giáo đá tàm cho các tác 
giá Do Thái bỊ giói hạn trong việc xuất bán, bòì khó mà công khai viết 
ra đoọc một điều gl về Kitô giáo, nhất tà khi điều đó mang màu sắc phê

http://www.bc.edu/cjtearning
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muốn buóc thêm một buóc trong tiến trình nhận định phê 
bình nham nói rộng cuộc bàn luận kia, vói việc công bo 
hồi tháng 9 năm 2000, một văn bán ngan gọi là

Một lòi phát biểu tù phía Do Thái về nguòì kitô và 
Kitô giáo," có một tập các tiểu luận di kèm: "Kitô giáo 
biểu đạt theo ngôn tù Do Thái" (CArMhan/Ỵr w

Sau các cuộc hội họp diễn ra nhiều năm qua, các 
nhà dẫn đầu tu tuỏng đã gióng lên lòi kêu gọi cần phái 
làm sao để có thể dua ra nhũng tuyên bố thần học thục 
sụ chính xác.

Cho đen đây, tác già bài viết chì có thể thủ đề nghị 
một số điểm và chủ đề mà một dạng thần học nhu nói trên 
đây có the bàn đến. Han nhiều nguòi sẽ không đồng ý, 
nhung chì khi bàn cải thì đồng tâm nhát trí mói ló dạng. 
Bất chấp hậu quá ra sao, Do Thái giáo không có ca  cáu 
tổ chúc quyền bính có khá năng khai dậy lòng tôn trọng 
và đòi buộc chấp nhận thay dổì về mặt thần học. Nen

bình. Phán tón các ván bán đkíùc biết ngày nay đểu đá đcrạc phục chế td 
các bán thù bán bị thất !ạc !áu ngày trong thòi trung cổ. Một phán khác 
cũng !à vt suy tLí thần học có hệ thống không phái ià cách thdc biểu đạt 
đặc biệt thịnh hành trong phán tón thế gíóí Do Thái, so vói tối bàn !uận 
dạng hatakhít và !ốì giái thích ván bán. Maimonìdes có đdọc úy thế !à do 
các bàì viết dạng hatakhít, chd không phái do tác phẩm triết học Gu/de 
of t/ie Perp/exed (dã gáy nhiều tranh cãi) cùa ông.
Có thể đọc thấy !òì tuyên bố trong sách hoác trên trang mạng: www. 

icjs.org. Cũng đá bát đầu nghe thấy nhùng tiếng phé bình !òì tuyên bố. 
Xin xem Jon D. Levenson, ''How Not to Conduct Jewìsh-Christ!an Diato- 
gue/ Commentary 112:3 (December 2001) 31-37 và nhOng thatd đì tiếp 
theo trong số tháng 3, 2002. Xin cũng xem các bàì viết của Davíd Berger 
và Mìchae! Sìgner về ván kiện, trong só tháng 10, 2002, trên trang mạng: 
www.bc.edu/cjtearning.
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thần học mái !ó dạng về tín hũu các tôn giáo khác dang 
durọc xây dụng và giải thích các hiểu biết theo truyền 
thống nhu đã luọc trình trên đây.^^ Khỏi điểm vẫn còn 
nằm ỏ xác tín này: Do Thái giáo !à mối quan hệ dặc biệt 
mà ítraen, dãn riêng, có vói Thiên Chúa.^° Thiên Chúa, 
Đấng tạo dụng nên toàn thể nhân ĩoại, dã có nhũng mối 
quan hệ khác nhau vói các dân tộc khác nhau. Do đó, con 
đuòng cúu độ -  hoặc !à thân trạng !uân !ý đạo dúc noi 
duong thế này -  cùa mỗi dân tộc thì không bao giò đòi 
buộc phái trỏ thành Do Thái, nhung đúng hon tà phái đến 
vói Thiên Chúa qua nhũng tối ngá cùa (dân tộc) mình.^' 
Không phái hết mọi khía cạnh cùa các loi ngá ấy đều thích 
họp hoặc duọc phép đối vói nguòi Do Thái, bỏi lẽ nguòi 
Do Thái không thể vút bò nhũng quan tâm truyền thống, 
phát nguồn tù Kình Thánh, liên quan dến việc tham dụ 
vào hành dộng thò ngẫu tuọng; nhung, nguôi Do Thái có
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(ẩn có điều đó thì móì có đb/ạc tinh trạng nhất trí, bòi tẽ ngaòì Do 
Thái truyền thống giáì thích chú không dúft khoát đoạn giao vói truyền 
thống.
Nhùng nguòì Do Thái tục giói có thể phán đối cách định nghĩa này, 
nhurng một nền thần học thì không thể để Thiên (húa ra ngoài đurọc. Bòì 
vì phần !ón các cộng đoàn tôn giáo khác không coi mình nhur !à nhùng 
cộng đoàn chủng tộc, thế nén, cần phái dda trên các yếu tó tôn giáo 
cùa Do Thái giáo để đối thoại vôì họ. Không thùa nhận điều này (tù cá 
hai phía) đá tàm phát sính nhdng xung khắc trong tdùng quan gìùa nhà 
nu(óc ítraen vôi Vatìcan.
Nói nhkT thế tà phù họp VÓ! cách hiểu theo tòì kabbatít đdọc gán cho R. 

tsaac Luria (tk 16), cho rằng cá nguròi Do Thái nũra -  xét theo dì sán cùa 
mình -  cũng có con đdòng riêng để đì đến vôi Thiên (húa. Điều này gìái 
thích cho việc chính trong truyền thống đó, có nhùng nghi thúc phụng 
tạ khác nhau. Xin xem chẳng hạn Avraham Gombiner (tk 17)

Orah Hayyìm 68.
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thể dụa vào cách giải thích thòi trung cổ để hiểu rằng một 
số thái độ hành động đuọc phép đối vói dòng giống Nôê, 
thì đối vói nguòi Do Thái cũng đuọc coi là không mang 
tính chất thò ngẫu tuọng.^^ Trong điểm này, nguòi Do Thái 
hiểu rằng truyền thống cùa họ về "tính chất đặc tuyển" 
không mang ý nghĩa chì về tính chất un việt hoặc một 
mối quan hệ độc chiếm vói Thiên Chúa, mà chì muốn 
xác định moi quan hệ đặc thù mà họ có vói Thiên Chúa, 
ỏ giũa nhiều dân tộc khác.^^

Điều này cho phép chúng ta nói rộng khái niệm về 

các giói luật dành cho dòng giong Nôê, để hiểu đó chì là 

chuẩn mục luân lý đạo đúc rốt rA/cM dành cho toàn thể 

nhân loại. Do Thái giáo có thể dánh giá tích cục và hiểu 

rằng giáo huấn cùa mỗi một trong các tôn giáo the giói 
thì vuọt rộng ra ngoài múc tối thiểu kia. Và nhu thế, Do 
Thái giáo có thể phân biệt giũa các tôn giáo khác nhau đe 

nhìn nhận tính chất độc dáo cùa họ về mặt thần học, và 

đón nhận mỗi tôn giáo trong tính chất cá biệt của tôn giáo 

ấy, túc trong một cách thúc không thể có đuọc nếu chì
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Ví dụ: cáu nguyện vái Thiên (húa qua bất cúr trung gian nào, dù đó !à 
một vị thánh hoặc ngay cá Đùc Gìêsu, và dù có hình ánh (ánh tdọng) 
hay không, !à -  không thể nghi ngò -  hình thúrc phụng tạ bị cấm chỉ 
(nằm trong !oạì thò ngẫu tdọng theo Kinh Thánh) đói vôi ngdòì Do Thái. 
Nhung, nguòì Do Thái thòi trung cổ xác định rằng nguòi thuộc dòng 
gióng Nôé ch! không đuọc thò phuọng các thần khác, chd không phái 
chịu giói hạn nào trong cách thUc họ thò phuọng Thiên (húa. 
vể điểm này, xin xem Raphae! Jospe, ''Chosenness in Judaìsm: Ex- 

cìusìvity vs. !nc!u$ivity" trong Covenunt and c/io^enne^  ̂ /n 
ondAlormon/sm, ed. Raphae! Jospe, Truman G. Madsen, và $eth Ward 
(Madison, N.J.: Paìdeigh Dickìnson University; 2001) 173-94.
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biết coi hết mọi tôn giáo khác đều nhu là nằm trong loại 
"thuộc dòng giống Nôê." Cùng lúc, khuynh huóng tuoTig 

dối cùa dạng thần học này không gây hại đến Chân lý 

Thần linh, bải vì Do Thái giáo chì đòi hôi phái nhìn nhận 

sụ hiện hũu của Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa, và nhũng 

giói luật co bàn Thiên Chúa đặt định cho loài nguôi nhu 

duọc biểu đạt qua lề luật dành cho dòng giống Nôê. Xem  
ra Thiên Chúa đánh giá cao tình trạng đang dạng ấy giũa 

loài nguòi!

Nhu thế, việc coi Do Thái giáo nhu là mối quan hệ 
dặc biệt của Thiên Chúa vói một nhóm nguòl đặc biệt, 
cho phép dễ dàng dề ra nhũng giáo huấn khác nhau và 
có ý nghĩa về thăn trạng thần học cùa các dân tộc khác 
hon là giáo huấn cùa Kitô giáo; bỏi Kitô giáo xác quyết 
con đuòng cùa mình là con đuòng đích thục, duy nhất và 
phổ quát dẫn đến on cúu dộ. Quan dìểm Do Thái sẽ cho 
rằng lập truòng khẳng quyết nhu thế làm cho quyền toàn 
năng cùa Thiên Chúa bị giói hạn, và làm nhu ngầm nói 
rằng Thiên Chúa chì có thể hoạt động trong thế giói này 
don thuần theo một cung cách duy nhất. Do Thái giáo có 
thể hiểu các tôn giáo khác -  dặc biệt là Kitô giáo và Hồi 
giáo -  cũng là nhũng phuong cách Thiên Chúa truyền dạt 
ý cùa Ngài cho thế giói. Miễn là tín đồ các tôn giáo cu 
xù dũng luân lý đạo đúc vói nguòi khác, vói Thiên Chúa 
và vói chính mình thì họ "sẽ đuọc dụ phần vào thế giói 
mai ngày."
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